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CHƯƠNG 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở 

- Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên 

- Địa chỉ trụ sở chính: thôn Lương Hội, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh 

Hưng Yên. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đức Thịnh Sinh ngày 30/11/1972 

- Chức danh: Giám đốc. 

- Điện thoại: 0221 3 810705;  

- Email: pgd@thuanducjsc.vn  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, 

mã số doanh nghiệp: 0901003006 đăng ký lần đầu ngày 06 tháng 12 năm 2016, đăng ký thay 

đổi lần thứ 5, ngày 03 tháng 11 năm 2022. 

- Quyết định chủ trương đầu tư số 189/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh 

Hưng Yên. 

2. Tên cơ sở 

- Tên cơ sở: Nhà máy sản xuất sản phẩm plastic Thuận Đức. 

- Địa điểm cơ sở: thôn Lương Hội, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh 

Hưng Yên. 

- Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng 

Yên về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy sản xuất sản 

phẩm plastic Thuận Đức của Công ty Cổ phần Thuận Đức Hưng Yên. 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định 

08/2022/NĐ-CP: không có. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: sản xuất túi sợi, bao bì, tấm, màng PP. 

- Phân loại nhóm dự án đầu tư: nhóm III 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

- Mục tiêu cơ sở: sản xuất túi sợi, bao bì, tấm, màng PP (không sản xuất sản phẩm 

nhựa tái chế). 

- Quy mô dự án:  

+ Sợi PP: 3.000 tấn sản phẩm/năm; 

+ Bao bì, tấm, màng PP: 3.000 tấn sản phẩm/năm. 

- Diện tích đất sử dụng: tại khu đất có diện tích khoảng 13.155m2 đã được UBND 

tỉnh Hưng Yên cho Công ty Cổ phần Thuận Đức Hưng Yên (nay là Công ty TNHH 

Thuận Đức Hưng Yên) thuê theo Hợp đồng thuê đất số 26/HĐ-TĐ ngày 12/3/2017. 
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3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Sơ đồ quy trình sản xuất tại cơ sở: 

Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm bao bì Plastic của Công ty được thể 

hiện trong hình dưới đây: 

 

Hình 1.1. Quy trình sản xuất tại cơ sở 

Thuyết minh quy trình sản xuất bao bì Plastic: 

- Nguyên liệu đầu vào: Hạt nhựa nguyên sinh, tái sinh; phụ gia (bột đá); phụ liệu 

(bột tẩy, hạt màu, bột màu). 

- Quy trình sản xuất: 

+ Kéo sợi: Hạt nhựa PP được nhập từ nước ngoài về và từ một số công ty có uy tín 

trong nước. Hạt nhựa PP được cho qua máy kéo sợi tại xưởng sợi, sau đó đưa sang máy 
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dệt thành các cuộn manh. Tại công đoạn kéo sợi sẽ phát sinh nước thải làm mát. Nước 

thải này được thu gom, xử lý sau đó tuần hoàn sử dụng lại. 

+ Dệt màng, manh: Cuộn sợi PP được chuyển đến dây chuyền dệt để dệt thành 

manh theo các quy cách, kích thước phù hợp với từng đơn hàng. Tại đây, theo đợt đặt 

hàng của khách sẽ có một số sản phẩm với quy cách khác nhau Sản phẩm của công đoạn 

này là manh được thu thành cuộn. Các cuộn manh một phần được bán trực tiếp cho khách 

hàng, phần còn lại chuyển sang phân xưởng dệt may. Công đoạn này làm phát sinh tiếng 

ồn đáng kể do hoạt động của máy dệt, chất thải rắn là sợi PP thừa, đứt hỏng, lõi quấn chỉ. 

+ Đối với bao bì trắng: Các cuộn manh được cắt trực tiếp theo kích cỡ của từng đơn 

hàng, sau đó qua công đoạn may tạo thành sản phẩm là bao bì trắng. 

+ Đối với bao bì in: Các cuộn manh được in theo yêu cầu của khách hàng bằng máy 

in Flexco. Cơ sở sử dụng máy in Flexo 8 màu để in bao bì. Công đoạn này phát sinh hơi 

dung môi Toluen –C7H8. Manh sau khi in được chuyển sang phân xưởng cắt may tạo sản 

phẩm là bao bì theo đơn đặt hàng của khách. 

+ Đối với bao bì tráng: Cuộn manh từ công đoạn dệt chuyển sang được đưa lên máy 

tráng ghép manh để ghép với màng nhựa BOPP đã được in màu theo yêu cầu của sản 

phẩm tạo thành màng phức hợp thành phẩm gồm màng BOPP và manh PP. Hai lớp màng 

nhựa sẽ được ghép với nhau thông qua lớp nhựa PP tráng. Tại cơ sở sử dụng hạt nhựa 

nguyên sinh PP gia nhiệt trong máy kín để hóa lỏng nhựa. Tại 2 đầu máy tráng màng, 

trục cuộn di chuyển và đưa manh nhựa PP tiếp xúc với màng BOPP. Đồng thời ở vị trí 

tiếp xúc, khuôn nhựa chảy vào giữa 2 lớp nguyên liệu tạo độ bám dính nhờ áp lực thành 

cuộn nhựa PP thành phẩm.  

+ Cắt, gấp hông: Dựa trên kích thước yêu cầu của khách hàng, màng thành phẩm 

được đưa qua máy gấp hông để cắt gấp theo kích thước theo kích thước chuẩn xác và dập 

để tạo hình cho túi. Công đoạn này tạo ra tiếng ồn do hoạt động của máy móc và CTR là 

ba via màng thừa trong quá trình cắt. Sản phẩm sau khi được tạo hình sẽ được đưa sang 

công đoạn may thành phẩm. 

+ May: Ở công đoạn này, công nhân sẽ tiến hành may nẹp đáy, may cạnh (hông túi) 

để tạo thành bao hoàn chỉnh.  

+ Nhập kho, giao hàng: sản phẩm sẽ được xếp vào bao, cột bó trước khi chuyển đến 

kho thành phẩm chờ giao hàng. 
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Hình 1.2. Hình ảnh phân xưởng kéo sợi 
 

 

Hình 1.3. Hình ảnh phân xưởng dệt 

 

Công đoạn kéo sợi 

Công đoạn dệt manh 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của “Nhà máy sản xuất sản phẩm plastic Thuận Đức” 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Phát triển Đông Thịnh                                             10 

VPGD: Tầng 10 tòa Cotana Group, lô CC5A bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 

Điện thoại: 024.3215.1521 Hotline: 090.410.1575 Website: http://dongthinh.com.vn/ 

 

Hình 1.4. Hình ảnh phân xưởng in, tráng ghép manh 

 

Hình 1.5. Hình ảnh phân xưởng may 

3.3. Sản phẩm của cơ sở: 

Sản phẩm của cơ sở:  

- Bao bì manh bao trắng chiếm 90%, tương đương 2.700 tấn sản phẩm/năm; 

- Bao bì manh bao in màu chiếm 5%, tương đương 150 tấn sản phẩm/năm; 

Công đoạn in, tráng 

Công đoạn may 
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- Bao bì manh bao tráng màng chiếm 5%, tương đương 150 tấn sản phẩm/năm. 

 

   

Hình 1.6. Một số sản phẩm của cơ sở 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của cơ sở 

4.1. Nhu cầu về nguyên vật liệu, nhiên liệu, hóa chất 

(1). Nhu cầu về nguyên vật liệu phục vụ sản xuất 
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Toàn bộ nguyên liệu để sản xuất sản phẩm là nguyên liệu được lựa chọn theo tiêu 

chuẩn Việt Nam, cụ thể như sau: 

Bảng 1.1. Nhu cầu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất của Nhà máy 

TT Nguyên liệu Đơn vị Khối lượng sử dụng /năm 

1 Hạt nhựa PP Tấn 8.345,63 

2 Hạt nhựa Taical Tấn 94,24 

3 Mực in Tấn 37,22 

4 Dung môi Toluen Tấn 151,42 

 Tổng Tấn 8.628,52 

 (Nguồn: Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên) 

(2). Nhu cầu về hóa chất sử dụng 

Hóa chất phục vụ cho quá trình xử lý nước thải của cơ sở. Nhu cầu về hóa chất sử dụng 

cho hệ thống xử lý nước thải được liệt kê trong bảng dưới đây: 

Bảng 1.2. Nhu cầu về hóa chất cho hệ thống xử lý nước thải 

TT Tên Đơn vị tính Số lượng 

1 Hóa chất khử trùng (Javen) L 605 

2 Chất tạo keo (PAC) kg 610 

 

(3). Nhu cầu về nhiên liệu 

Nhiên liệu sử dụng tại cơ sở chủ yếu là gas phục vụ hoạt động nấu ăn cho cán bộ 

công nhân viên.  Khối lượng gas sử dụng tại nhà máy khoảng 2,7 tấn/năm. 

4.2. Danh mục máy móc, thiết bị tại Nhà máy 

Danh mục máy móc thiết bị tại Nhà máy được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1.3. Danh mục máy móc thiết bị chính tại cơ sở 

TT Danh mục thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Xuất xứ 

Năm sản 

xuất 

Tình trạng 

hoạt động 

I Máy móc thiết bị phục vụ sản xuất 

I.1 Phòng thiết kế chế bản in 

1 Máy in Chiếc 1 Trung Quốc 2018 Tốt 

2 Máy in Chiếc 1 Trung Quốc 2019 Tốt 

3 Máy in Chiếc 1 Trung Quốc 2022 Tốt 
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TT Danh mục thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Xuất xứ 

Năm sản 

xuất 

Tình trạng 

hoạt động 

4 Máy in Chiếc 1 Trung Quốc 2023 Tốt 

I.2 Phòng bảo đảm      

5 Máy sang cuộn Chiếc 1 Trung Quốc 2018 Tốt 

I.3 Phân xưởng may tự động     

6 Máy may tự động Chiếc 1 Trung Quốc 2019 Tốt 

7 Máy may tự động Chiếc 1 Trung Quốc 2021 Tốt 

8 Máy may tự động Chiếc 8 Trung Quốc 2022 Tốt 

9 Máy may tự động Chiếc 1 Trung Quốc 2023 Tốt 

I.4 Phân xưởng may thủ công     

10 Máy may thủ công Chiếc 5 Trung Quốc 2015 Tốt 

11 Máy may thủ công Chiếc 24 Trung Quốc 2017 Tốt 

12 Máy may thủ công Chiếc 1 Trung Quốc 2018 Tốt 

13 Máy may thủ công Chiếc 7 Trung Quốc 2019 Tốt 

14 Máy may thủ công Chiếc 3 Trung Quốc 2020 Tốt 

15 Máy may thủ công Chiếc 1 Trung Quốc 2022 Tốt 

16 Máy may thủ công Chiếc 6 Trung Quốc 2023 Tốt 

I.5 Phân xưởng sợi     

17 Máy sợi Chiếc 3 Trung Quốc 2017 Tốt 

18 Máy sợi Chiếc 1 Trung Quốc 2018 Tốt 

19 Máy sợi Chiếc 1 Trung Quốc 2023 Tốt 

I.6 Phân xưởng in 

20 Máy in Chiếc 2 Trung Quốc 2017 Tốt 

21 Máy in Chiếc 2 Trung Quốc 2018 Tốt 

22 Máy in Chiếc 4 Trung Quốc 2021 Tốt 

23 Máy in Chiếc 2 Trung Quốc 2023 Tốt 

I.7 Phân xưởng dệt      
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TT Danh mục thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Xuất xứ 

Năm sản 

xuất 

Tình trạng 

hoạt động 

24 Máy dệt Chiếc 2 Trung Quốc 2014 Tốt 

25 Máy dệt Chiếc 91 Trung Quốc 2017 Tốt 

26 Máy dệt Chiếc 38 Trung Quốc 2018 Tốt 

27 Máy dệt Chiếc 15 Trung Quốc 2019 Tốt 

28 Máy dệt Chiếc 14 Trung Quốc 2021 Tốt 

II Máy móc thiết bị xử lý môi trường 

1 Bơm nước thải chìm cái 02 Italia 2018 Tốt 

2 Máy thổi khí + phụ kiện cái 02 Đài Loan 2018 Tốt 

3 Bơm bùn chìm cái 01 Italia 2018 Tốt 

4 Bơm định lượng hóa chất cái 02 Italia 2018 Tốt 

5 Thiết bị xử lý khí thải Hệ thống 01 Việt Nam 2024 Tốt 

 

4.3. Nhu cầu về điện, nước 

(1) Nhu cầu về điện 

- Nguồn cấp điện: Công ty điện lực Hưng Yên – Chi nhánh tổng công ty điện lực 

miền Bắc (theo hợp đồng mua bán điện cho mục đích sản xuất số 21/022 ngày 

06/11/2024 giữa Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên và Tổng công ty điện lực miền 

Bắc, đại diện là Công ty điện lực Hưng Yên – Chi nhánh tổng công ty điện lực miền 

Bắc). 

- Mục đích sử dụng: Điện được Công ty sử dụng phục vụ hoạt động chiếu sáng, vận 

hành máy móc, thiết bị. 

- Lượng sử dụng: Theo hóa đơn tiền điện 3 tháng cuối năm 2024, nhu cầu sử dụng 

điện của Nhà máy là 624.297KWh/tháng, cụ thể: 

Bảng 1.4. Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng điện của cơ sở 

STT Tháng tiêu thụ Lượng điện sử dụng (kWh/tháng) 

1 Tháng 10/2024 640.438 

2 Tháng 11/2024 597.604 

2 Tháng 12/2024 634.850 

 Trung bình 624.297 
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 (2). Nhu cầu về nước 

- Nguồn cấp nước: Nguồn nước cấp hiện tại cho các hoạt động trên lấy từ nhà máy 

nước sạch theo hợp đồng dịch vụ cấp nước sạch số 012-04212 giữa Công ty TNHH 

Thuận Đức Hưng Yên và Công ty TNHH Nước sạch Ngọc Tuấn – Nagaoka. 

- Mục đích sử dụng: Nước cấp cho Nhà máy phục vụ các mục đích sau: 

+ Sinh hoạt của CBCNV: 341 người,  

+ Hoạt động sản xuất tại nhà máy: nước bổ sung cho làm mát màng nhựa trong 

công đoạn kéo sợi. Theo tính toán và theo dõi thực tế của tổ sản xuất, lượng nước bổ 

sung định kỳ cho hoạt động làm mát khoảng 3m3/ngày. 

+ Tưới cây, rửa đường. 

- Lượng sử dụng cụ thể như sau: 

+ Nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất. Chủ yếu là nước làm mát màng nhựa tại 

công đoạn kéo sợi. Nước thải phát sinh từ quá trình làm mát này được thu gom và giải 

nhiệt để tuần hoàn sử dụng lại, không phát sinh ra ngoài môi trường. Theo thực tế, nhu 

cầu sử dụng nước trong sản xuất của dự án vào khoảng 3 m3/ngày đêm (thất thoát do bay 

hơi). 

+ Nhu cầu sử dụng nước trong sinh hoạt: Chủ yếu phục vụ mục đích rửa mặt, rửa 

tay chân, dội vệ sinh. Theo tính toán số lượng công nhân tối đa làm việc tại dự án là 341 

lao động, theo QCXDVN 01:2021/BXD và tham khảo các nhu cầu sử dụng nước của một 

số dự án tương tự. Thời gian làm việc của người lao động tại công ty là 8h/ngày, ước tính 

nhu cầu sử dụng nước của mỗi công nhân là 45 lít/người/ngày. Tổng nhu cầu sử dụng 

nước sinh hoạt là 15,35 m3/ngày đêm. 

- Nước cấp cho tưới cây, rửa đường: khoảng 5 m3/ngày.đêm. 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

5.1. Căn cứ pháp lý của cơ sở  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, 

mã số doanh nghiệp: 0901003006 đăng ký lần đầu ngày 06 tháng 12 năm 2016, đăng ký thay 

đổi lần thứ 5, ngày 03 tháng 11 năm 2022. 

- Quyết định chủ trương đầu tư số 189/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh 

Hưng Yên. 

- Thông báo số 147/TB-UBND ngày 14/5/2019 của Sở xây dựng tỉnh Hưng Yên về 

việc chấp thuận Mặt bằng quy hoạch tổng thể điều chỉnh dự án Nhà máy sa\rn xuất sản 

phẩm plastic Thuận Đức.  

- Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng 

Yên về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy sản xuất sản 

phẩm plastic Thuận Đức của Công ty Cổ phần Thuận Đức Hưng Yên. 
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- Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH: 33.000486.T của 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên cấp lần thứu nhất ngày 12/11/2018. 

- Hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại, rác thải công nghiệp 

thông thường, rác thải sinh hoạt số 01/HĐ2024/MP-TĐ ngày 26/11/2024 giữa Công ty 

TNHH Thuận Đức Hưng Yên và Công ty Cổ phần Môi trường xanh Minh Phúc. 

- Hợp đồng mua bán điện cho mục đích sản xuất số 21/022 ngày 06/11/2024 giữa 

Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên và Tổng công ty điện lực miền Bắc, đại diện là 

Công ty điện lực Hưng Yên – Chi nhánh tổng công ty điện lực miền Bắc. 

- Hợp đồng dịch vụ cấp nước số 012-04212 giữa Công ty TNHH Thuận Đức Hưng 

Yên và Công ty TNHH Nước sạch Ngọc Tuấn – Nagaoka. 

5.2. Vị trí của cơ sở  

Khu vực thực hiện của Nhà máy có tổng diện tích 13.155m2: 

+ Phía Đông giáp đường Quốc lộ 39A; 

+ Phía Tây giáp chân taluy sông Kim Ngưu; 

+ Phía Bắc và phía Nam giáp đất doanh nghiệp. 

 

Hình 1.7. Vị trí của cơ sở 

5.3. Các hạng mục công trình của cơ sở 

Tại thời điểm lập báo cáo, các hạng mục công trình của cơ sở đã được xây dựng và 

đưa vào sử dụng. Quy mô cụ thể như sau:  

 

Vị trí cơ sở 
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Bảng 1.5.Các hạng mục công trình của cơ sở 

TT Tên công trình Diện tích, m2 Tầng cao 

1 Xưởng sợi 864 01 

2 Xưởng dệt, may 5.635,0 01,02 

3 Nhà ăn ca, nghỉ ca 330 03 

4 Nhà điều hành 351,7 04 

5 Nhà kho 237,6 01 

6 Nhà bảo vệ 33,6 01 

7 Khu kỹ thuật 1 108,2 01 

8 Bể nước ngầm sinh hoạt 25,2 01 

9 Khu xử lý môi trường 49,5 01 

10 Khu kỹ thuật 2 57,9 01 

11 Bể nước PCCC 50,4 - 

12 Đường giao thông nội bộ và sân bãi 4.104 - 

13 Đất cây xanh 1.308 - 

 Tổng 13.155  

(Nguồn: Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên) 

5.3.1. Các hạng mục công trình phụ trợ khác 

Ngoài các hạng mục công trình phục vụ sản xuất, chủ đầu tư đã đưa vào vận hành 

một số hạng mục công trình phụ trợ, cụ thể: 

(1) Hệ thống cấp điện 

+ Nguồn điện: Hệ thống nguồn điện sử dụng cho cơ sở được lấy từ nguồn điện lưới 

quốc gia, hợp đồng với Công ty điện lực Hưng Yên – Chi nhanh miền Bắc. 

+ Giải pháp cấp điện: Hệ thống phân phối điện sử dụng các tủ phân phối điện, có 

tính toán đến việc ưu tiên phụ tải. Hệ thống cáp điện sử dụng hệ thống dây dẫn chạy 

trong ống nhựa cách điện PVC đi khuất trên trần và ngầm tưởng hoặc sàn. Riêng các cáp 

điện chạy qua khu sản có tải trọng cao thì chạy trong các ống thép. 

+ Nhu cầu sử dụng điện: Các thiết bị sử dụng điện khi triển khai thực hiện dự án 

bao gồm: hệ thống chiếu sáng, hệ thống máy móc thiết bị khu vực xưởng may, khu vực 

cắt dập, khu vực máy in, máy điều hoà không khí, máy bơm nước sinh hoạt và chữa cháy. 

(2) Hệ thống cấp nước: 

+ Nguồn cấp nước: Nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt được lấy từ nguồn nước 
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sạch cấp bởi nhà máy nước sạch Nagaoka. 

+ Tổng hợp công trình cấp nước: bao gồm các đường ống từ D42 – D110 cấp nước 

tới từng công trình. 

Bảng 1.6. Tổng hợp khối lượng cấp nước tại cơ sở 

TT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Đường ống D110 m 105 

2 Đường ống D76 m 75 

3 Đường ống D60 m 100 

4 Đường ống D42 m 145 

5 Téc nước mái m 3 
 

5.3.2. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

(1). Hệ thống thoát nước mưa 

Nước mưa chảy tràn trên sân bãi và đường giao thông nội bộ sẽ được thoát qua các 

rãnh ngầm bằng BTCT kích thước 400x500mm, dài 559m chạy song song với đường 

giao thông nội bộ rồi thoát ra sông Kim Ngưu. Nước mái công trình sẽ được thoát theo 

đường ống xuống hệ rãnh ngầm rồi thoát thẳng ra nguồn tiếp nhận. Dọc hệ thống rãnh 

ngầm có các hố ga thu cặn với số lượng là 14 hố. 

Nước mưa mái được thu gom bằng các ống đứng uPVC D100 xuống hệ thống thoát 

nước mặt của nhà máy, sau đó thoát . 

(2). Hệ thống thoát nước thải 

- Nước thải từ nhà vệ sinh: Nước thải rửa tay, vệ sinh của công nhân được thu gom 

xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn và được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung với 

công suất 20 m3 /ngày đêm, nước thải sau xử lý đạt giới hạn cho phép trước khi thải ra 

ngoài môi trường. Nước thải thu gom từ nhà vệ sinh bằng đường ống nhựa uPVC với 

đường kính 110 mm đến hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt có chiều dài 450 m. 

- Nước thải từ nhà bếp: toàn bộ nước thải từ khu vực bếp ăn ca của công ty được thu 

gom qua hệ thống song chắn rác, bể tách mỡ. Nước thải nhà bếp sau khi tách dầu mỡ 

được đấu nối vào hệ thống thoát nước thải chung của nhà máy dẫn về hệ thống xử lý 

nước thải tập trung với công suất 20 m3/ngày.đêm, nước thải sau xử lý đạt giới hạn cho 

phép trước khi thải ra ngoài môi trường. Nước thải từ khu nhà ăn của nhà máy được thu 

gom bằng đường ống nhựa uPVC D110 mm đến bể tách mỡ và đấu nối vào hệ thống 

thoát nước thải chung có chiều dài 20 m. 

- Nước thải sau xử lý được dẫn từ trạm xử lý nước thải ra cửa xả bằng đường ống 

dẫn PVC D60 mm có chiều dài 5m.  

(3). Khu vực lưu giữ chất thải rắn 
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a. Chất thải rắn sinh hoạt 

- Chất thải sinh hoạt khu vực bếp ăn được thu gom vào 2 thùng chứa dung tích 20 lít 

có nắp đậy, 1 thùng đựng thức ăn thừa, 1 thùng đựng chất thải rắn không tận dụng được 

như túi nilong, vỏ trai, hến....  

- Các loại chất thải khác như vỏ lon bia, nước ngọt, can đựng dầu ăn được thu gom 

riêng và chuyển giao cho đơn vị thu mua phế liệu. 

- Chủ đầu tư ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý theo quy 

định (hiện tại là Công ty cổ phần môi trường xanh Minh Phúc). Tần suất thu gom, vận 

chuyển: 01 lần/ngày. 

b. Chất thải rắn sản xuất 

- Chất thải rắn sản xuất phát sinh được thu gom và tập kết tại khu tập kết rác tạm 

thời nằm gần cổng nhà máy có diện tích 30m2. Định kỳ, lượng chất thải này được đơn vị 

có chức năng thu gom, vận chuyển đi xử lý theo yêu cầu của công ty (hiện tại là Công ty 

cổ phần môi trường xanh Minh Phúc). 

c. Chất thải rắn nguy hại 

Chất thải nguy hại thu gom vào 07 thùng dung tích 200 lít đặt trong kho chứa 

CTNH có diện tích 10 m2 phía Tây nhà máy. Chủ đầu tư ký hợp đồng với đơn vị có chức 

năng để vận chuyển, xử lý theo quy định (hiện tại là Công ty Cổ phần Môi trường xanh 

Minh Phúc). Tần suất thu gom, vận chuyển 06 tháng/lần.   
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CHƯƠNG 2. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU 

TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trường (nếu có): 

* Sự phù hợp của công trình đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

phân vùng môi trường 

Theo Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/07/2024 về việc phê duyệt quy hoạch bảo 

vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, mục tiêu, nhiệm vụ 

bảo vệ môi trường cụ thể như sau: 

- Mục tiêu tổng quát: Chủ động phòng ngừa, kiểm soát được ô nhiễm và suy thoái 

môi trường; phục hồi và cải thiện được chất lượng môi trường; ngăn chặn suy giảm và 

nâng cao chất lượng đa dạng sinh học, nhằm bảo đảm quyền được sống trong môi trường 

trong lành của Nhân dân trên cơ sở sắp xếp, định hướng phân bố hợp lý không gian, phân 

vùng quản lý chất lượng môi trường; định hướng thiết lập các khu bảo vệ, bảo tồn thiên 

nhiên và đa dạng sinh học; hình thành các khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia, cấp 

vùng, cấp tỉnh; định hướng xây dựng mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường cấp 

quốc gia và cấp tỉnh; phát triển kinh tế - xã hội bền vững theo hướng kinh tế xanh, kinh tế 

tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp, hài hòa với tự nhiên và thân thiện với môi trường, chủ 

động ứng phó với biến đổi khí hậu. 

- Nhiệm vụ thúc đẩy các mô hình tăng trưởng bển vững:  

+ Thực hiện đô thị hóa bền vững, phát triển đô thị gắn với phát triển hạ tầng kỹ 

thuật về bảo vệ môi trường; chú trọng phát triển đô thị xanh, đô thị sinh thái, đô thị thông 

minh, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

+ Đẩy mạnh thực hiện nội dung bảo vệ môi trường trong Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới; phát triển các mô hình khu dân cư, tuyến đường...kiểu 

mẫu; xây dựng cảnh quan, môi trường xanh – sạch – đẹp; duy trì và nâng cao chất lượng 

môi trường nông thôn. 

- Định hướng và tầm nhìn đến năm 2050: Môi trường Việt Nam có chất lượng tốt, 

bảo đảm môi trường sống trong lành cho nhân dân; bảo tồn hiệu quả đa dạng sinh học và 

duy trì được cân bằng sinh thái; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; xã hội phát triển 

hài hoà với thiên nhiên, đất nước phát triển bền vững theo hướng chuyển đổi xanh dựa 

trên phát triển nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế các-bon thấp nhằm hướng tới 

đưa phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050; bảo đảm an ninh môi trường gắn với mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. 

→ Nhà máy sản xuất sản phẩm plastic Thuận Đức có địa chỉ tại thôn Lương Hội, 

thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên được UBND tỉnh Hưng Yên chấp 

thuận chủ trương đầu tư tại quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 26/12/2016, cam kết 
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không sử dụng các sản phẩm hóa thạch làm nhiên liệu, không khai thác nước dưới đất và 

thực hiện xây dựng các công trình bảo vệ môi trường đảm bảo xử lý nước thải đạt quy 

chuẩn kỹ thuật môi trường địa phương trước khi thải ra môi trường, phù hợp với nhiệm 

vụ quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia. 

* Sự phù hợp với quy hoạch của tỉnh 

Theo Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 10/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Quy 

hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, các ngành công nghiệp 

ưu tiên bao gồm: Công nghiệp công nghệ cao gắn với công nghệ số (sản xuất các sản 

phẩm điện tử, viễn thông, thiết bị di động, máy vi tính và linh kiện; thiết kế, sản xuất chất 

bán dẫn, pin, bộ tích điện; sản phẩm quang học; công nghiệp phần mềm, rô bốt, thiết bị 

tích hợp, vận hành tự động; công nghiệp tự động hóa, điều khiển từ xa; Công nghiệp chế 

biến nông sản, thực phẩm chất lượng cao; Sản xuất các thiết bị y tế, hóa dược, công nghệ 

sinh học, dược phẩm; Sản xuất thiết bị điện, năng lượng; Công nghiệp sản xuất cơ khí - 

chế tạo (sản xuất, lắp ráp ô tô, phương tiện vận tải, máy móc, phụ tùng, linh kiện,...); 

Công nghiệp dệt may; Công nghiệp vật liệu, nhất là vật liệu mới..: 

→ Nhà máy sản xuất sản phẩm plastic Thuận Đức với mục tiêu sản xuất sợi PP, 

màng, bao bì các loại là phù hợp với quy hoạch phát triển của tỉnh. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường  

* Đối với nước thải 

Nước thải của cơ sở chủ yếu là nước sinh hoạt của 341 cán bộ công nhân viên làm 

việc tại Nhà máy. 

- Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 20 m3/ngày.đêm.  

- Quy trình xử lý: Nước thải phát sinh từ các hoạt động sau xử lý sơ bộ (nước 

thải sinh hoạt sau bể tư hoại, nước thải nhà bếp sau bể tách mỡ) → Bể điều hòa → Bể 

xử lý hiếu khí  → Bể keo tụ và lắng → Bể khử trùng → Nước thải đầu ra đạt QCĐP 

01:2019/HY →  Sông Kim Ngưu. 

- Nước thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở được thu gom đưa vào hệ thống xử lý 

nước thải công suất 20 m3/ngày.đêm, xử lý đảm bảo đạt đạt QCĐP 01:2019/HY (K = 

1,2; Khy = 0,9) trước khi thoát ra nguồn tiếp nhận là sông Kim Ngưu.   

* Đối với khí thải 

Hơi dung môi phát sinh từ công đoạn in được thu gom qua hệ thống chụp hút theo 

hệ thống đường ống về hệ thống xử lý hơi dung môi bằng phương pháp hấp phụ sử dụng 

thanhoatj tính. Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2019/BTNMT và QCVN 

20:2019/BTNMT. 

* Đối với chất thải rắn 

Toàn bộ CTR sinh hoạt, CTR công nghiệp và CTNH được chuyển giao cho đơn vị 

có đủ chức năng đưa đi xử lý. 
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Do đó, hoạt động của Nhà máy sản xuất sản phẩm plastic Thuận Đức phù hợp với 

khả năng chịu tải của môi trường. 
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

a. Đánh giá tác động 

Nước mưa chảy tràn trên diện tích của cơ sở phụ thuộc vào lượng mưa trong năm 

khi mưa xuống sẽ kéo theo đất cát, bụi bẩn, lá cây, các chất cặn bã,… từ các sân bãi, 

đường đi, trên các mái nhà của cơ sở. Hiện tại, tại cơ sở đã được xây dựng hoàn thiện hạ 

tầng giao thông, hệ thống cấp điện và hệ thống cấp thoát nước. Đường giao thông đã 

được đổ bê tông không thấm nước nên nước mưa chảy tràn trong quá trình hoạt động 

tương đối sạch chứa chủ yếu là các tạp chất vô cơ khó tan có kích thước nhỏ như bụi từ 

sân, đường đi, từ mái nhà, ... Ngoài ra với chất thải có kích thước lớn khi bị nước mưa 

cuốn theo sẽ làm tắc nghẽn dòng chảy, gây ngập úng khi có mưa lớn.  

- Theo tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 51:2008, Lượng nước mưa rơi trực tiếp 

xuống diện tích cơ sở được tính toán theo phương pháp cường độ giới hạn: 

Q = q x F x φ (m3/s) 

Trong đó: 

Q: Lưu lượng tính toán (m3/s);  

φ: Hệ số dòng chảy, lấy trung bình bằng 0,9 (tính cho nền đã bê tông hóa); 

F: Diện tích lưu vực thoát nước mưa (F=1,3ha); 

q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha); 

q = A x (1+C x log(P))/(t+b)n 

Trong đó: 

P: Chu kỳ ngập lụt tức thời, P = 5 năm; 

A, b, C, n, t: Đại lượng phụ thuộc đặc điểm khí hậu tại khu vực cơ sở; 

Đối với một trận mưa tính toán, chu kỳ ngập lụt tức thời P= 5; A=7710; b =17,47; 

C=0,257; n=0,7917 (tham số đặc trưng cho khu vực Hưng Yên). 

t=1 ngày thì cường độ mưa là: 

q = 7710 x (1+0,257 x log(5)/(1440+17,47)0,7917= 28,46 l/s.ha 

Vậy, lưu lượng nước mưa tại khu vực cơ sở là: 

Q = 28,46 x 1,3 x 0,9 = 33,3 (lít/s) (hay 0,033 m3/s). 

b. Công trình thu gom, thoát nước mưa chảy tràn 

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế riêng biệt với hệ thống thoát nước thải. Sơ 

đồ hệ thống thu gom nước mưa như sau: 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của “Nhà máy sản xuất sản phẩm plastic Thuận Đức” 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Phát triển Đông Thịnh   24 

VPGD: Tầng 10 tòa Cotana Group, lô CC5A bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 

Điện thoại: 024.3215.1521   Hotline: 090.410.1575       Website: http://dongthinh.com.vn/ 

 

Hình 3.1. Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa tại cơ sở 

   

Hình 3.2. Hệ thống thu gom thoát nước mái nhà và nước bề mặt 

- Hệ thống thoát nước mưa trên mái: Máng dẫn nước được làm bằng tôn, bố trí hai 

bên mái nhà xưởng, nhà kho. Tại đầu các ống đứng có lắp đặt các phễu thu và lưới chắn 

để giữ lại rác, lá cây, cặn bẩn…tránh làm tắc ống. Hệ thống thoát nước mưa mái thoát 

bằng đường ống UPVC D100 thẳng đứng chảy vào hệ thống thoát nước mưa chảy tràn. 

- Hệ thống thoát nước mưa chảy tràn: Nước mưa chảy tràn được thu gom vào hệ 

thống thoát nước làm bằng BTCT có kích thước 400x500mm bố trí dọc theo các tuyến 

đường nội bộ ngoài nhà xưởng. Trên đường thoát nước mưa tại những chỗ ngoặt có bố trí 

song chắn rác và các hố ga (kích thước Dài x rộng x cao = 0,6 x 0,6 x 0,8m) để tách rác 

có kích thước lớn ra khỏi nguồn nước, rác đọng lại trên song được thu gom theo chất thải 

rắn. Nước mưa sau đó sẽ được xả ra sông Kim Ngưu phía Tây nhà máy.  

- Tọa độ vị trí thoát nước mưa theo VN2000, KT trục 105o30’, múi chiếu 3o: 

X(m) = 2.293.265  Y(m) = 557.487 

Nước mưa 

mái 

Đường ống đứng 

uPVC D100 

Hệ thống thoát nước mặt 

BTCT B400x500mm 

Nước mưa 

sân đường 
Sông Kim Ngưu 

Tấm đan 

chắn rác 
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Bảng 3.1. Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom, thoát nước mưa của cơ sở 

STT Công trình thoát nước mưa Đơn vị Khối lượng 

1 Rãnh thoát nước BTCT 400x500mm m 559 

2 Hố ga thoát nước mưa Chiếc 14 

 

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, Nhà máy còn thực hiện các biện pháp sau: 

- Định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ thống thoát nước và các hố ga dọc theo hệ thống thu 

gom được định kỳ tổ chức nạo vét để tránh tình trạng ngập úng khi có mưa to kéo dài. 

Kiểm tra phát hiện hỏng hóc, mất mát để có kế hoạch sửa chữa, thay thế kịp thời.  

- Thực hiện tốt các công tác vệ sinh công cộng để giảm bớt nồng độ các chất bẩn 

cuốn theo nước mưa. 

1.2. Thu gom, thoát nước thải: 

1.2.1. Đánh giá tác động 

(1). Nước thải sinh hoạt: 

Hiện tại, Nhà máy có 341 CBCNV làm việc tại Nhà máy. Theo tính toán ở Chương 

1 thì lượng nước cấp sử dụng cho sinh hoạt là 15,35 m3/ngày.đêm. Theo quy định tại 

TCXDVN 13606:2023 Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Yêu cầu thiết 

kế, lượng nước thải ra lấy bằng 100% nước cấp dùng cho sinh hoạt. Như vậy lượng nước 

thải sinh hoạt phát sinh là 15,35 m3/ngày.đêm. 

Nước thải bao gồm các loại sau: 

- Nước thải không có chứa phân, nước tiểu: phát sinh từ quá trình rửa mặt, tay 

chân của CBCNV: Loại nước thải này chứa chủ yếu chất rắn lơ lửng, các chất tẩy giặt. 

Nồng độ các chất hữu cơ trong loại nước thải này thấp và thường khó phân hủy sinh học. 

- Nước thải chứa phân, nước tiểu từ các khu vệ sinh (toilet): Trong nước thải 

thường tồn tại các vi khuẩn gây bệnh và dễ gây mùi hôi thối. Hàm lượng chất hữu cơ 

(BOD) và các chất dinh dưỡng như: Nitơ (N), Photpho (P) cao. Loại nước thải này 

thường gây nguy hại đến sức khỏe và dễ làm nhiễm bẩn đến nguồn nước tiếp nhận. Tuy 

nhiên, loại nước thải này thích hợp sử dụng làm phân bón hoặc tạo khí sinh học.  

Bảng 3.2. Tác động của một số yếu tố trong nước thải tới sức khỏe con người 

Nguồn ô nhiễm Tác động 

Các chất dinh 

dưỡng (N,P) 

Các chất này gây hiện tượng phú dưỡng nguồn nước, làm ảnh 

hưởng đến chất lượng nước, dây tác hại cho đời sống các cây sinh 

vật thủy sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Ngoài ra, ô 

nhiễm nước mặt, nước ngầm làm ảnh hưởng đến môi trường, cảnh 

quan của khu vực. Gây mùi hôi thối do quá trình lên men yếm khí 

các chất thải hữu cơ. 
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Tác hại của chất 

hữu cơ 

Mức độ ô nhiễm chất hữu cơ trong nguồn nướ được biểu hiện 

thông qua thông số BOD5, COD. Khi hàm lượng chất hữu cơ cao 

sẽ dẫn đến suy giảm nồng độ oxy hòa tan trong nước do vi sinh sử 

dụng lượng oxy để phân hủy chất hữu cơ. 

Lượng oxy hòa tan giảm dưới mức 50% bão hòa sẽ gây tác hại 

nghiêm trọng đến tài nguyên thủy sinh. Ngoài ra, nồng độ oxy hòa 

tan trong nước thấp còn ảnh hưởng đến khả năng tự làm sạch của 

nguồn nước 

Tác hại của chất 

rắn lơ lửng 

Chất rắn lơ lửng cũng là tác nhân gây ảnh hưởng tiêu cực đến tài 

nguyên thủy sinh đồng thời gây tác hại về mặt cảm quan do làm 

tăng độ đục nguồn nước và gây bồi lắng nguồn nước mặt tiếp 

nhận. Độ đục tăng sẽ cản trở ánh sáng mặt trời xuống bên dưới, 

các loài vật sống tầng đáy sẽ bị ảnh hưởng do thiếu ánh sáng. 

Đồng thời trong quá trình vận chuyển, sự lắng đọng của chúng sẽ 

tạo ra cặn làm tắc nghẽn hệ thống cống. 

Các vi trùng, vi 

khuẩn gây bệnh 

Nước có lẫn vi khuẩn gây bệnh là nguyên nhân của các dịch bệnh 

thương hàn, lỵ, tả. 

Coliform là nhóm vi khuẩn gây bệnh đường ruột. 

E.coli và vi khuẩn thuộc nhóm Coliform có nhiều trong phân 

người 
 

(2). Nước làm mát sử dụng tuần hoàn:  

Nước làm mát được sử dụng cho công đoạn kéo sợi. Nước thải phát sinh từ quá 

trình làm mát này được thu gom và giải nhiệt để sử dụng tuần hoàn khép kín (không thải 

ra ngoài) trong các quy trình sản xuất và liên tục được bổ sung lượng thất thoát để đảm 

bảo quá trình tuần hoàn làm mát liên tục. Theo thực tế, nhu cầu sử dụng nước trong sản 

xuất của dự án vào khoảng 3 m3/ngày đêm (thất thoát do bay hơi). 

Như vậy: Tổng lưu lượng nước thải phát sinh là 15,35 m3/ngày.đêm. Áp dụng hệ 

số không điều hòa K=1,2 thì lưu lượng nước thải phát sinh tối đa là 18,42 m3/ngày.đêm. 

1.2.2. Công trình thu gom, thoát nước thải 

Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải tại cơ sở: 
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Hình 3.3. Sơ đồ thu gom, thoát nước thải của cơ sở 

(1) Nước thải từ nhà vệ sinh:  

Nước thải rửa tay, vệ sinh của công nhân được thu gom xử lý sơ bộ qua bể tự 

hoại 3 ngăn. Hiện tại trong khuôn viên của Nhà máy đã bố trí 06 bể tự hoại, trong đó 

03 bể tự hoại khu vực nhà xưởng sản xuất có thể tích mỗi bể là 10m3, 01 bể tự hoại 

khu vực nhà văn phòng có thể tích 6m3, 01 bể tự hoại khu vực nhà ăn và cạnh khu xử 

lý nước có thể tích 6m3. Nước thải thu gom từ nhà vệ sinh bằng đường ống nhựa 

uPVC, đường kính 110 mm đến hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt có chiều dài 450m. 

(2) Nước thải nhà bếp:  

Toàn bộ nước thải từ khu vực bếp ăn ca của công ty được thu gom qua hệ thống 

song chắn rác, qua bể tách dầu mỡ dung tích 20L bằng đường ống nhựa uPVC D110 mm 

sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nước thải chung của nhà máy dẫn về hệ thống xử lý 

nước thải tập trung với công suất 20 m3/ngày.đêm. Tổng chiều dài đoạn ống đấu nối là 

20m. 

(3) Thoát nước thải 

- Nước thải sau xử lý đạt QCĐP 01:2019/HY – quy chuẩn kỹ thuật địa phương về 

nước thải sinh hoạt (K=1,2; Khy= 0,9) theo đường ống uPVC D60, dài 5m xả ra sông Kim 

Ngưu tại thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên qua 1 điểm xả duy nhất. 

- Tọa độ vị trí xả nước thải theo VN2000, KT trục 105o30’, múi chiếu 3o: 

X(m) = 2.293.275  Y(m) = 557.494 

+ Phương thức xả thải: tự chảy 

+ Chế độ xả nước thải: liên tục (24 giờ /ngày đêm). 

1.2.3. Hệ thống xử lý nước thải tập trung 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung có công suất 20 m3/ngày đã được xây dựng và 

đưa vào vận hành. 

Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý như sau: 

Nước 

thải nhà 

vệ sinh 

 

Bể tự 

hoại  

Bể gom 
Hệ thống xử lý 

nước thải tập 

trung 

 

Sông Kim Ngưu 

Nước 

thải nhà 

bếp 

 

Bể tách 

mỡ 
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Thuyết minh quy trình xử lý: 

  Bể điều hòa  

Nước thải từ khu vực nhà vệ sinh sau khi xử lý qua bể tự hoại sẽ được dẫn về bể 

điều hòa xử lý sơ bộ qua hệ thống ống dẫn PVC. Tại đây nước sẽ được điều hòa về lưu 

lượng và nồng độ để đảm bảo đồng đều ổn định trong quá trình xử lý. Sau đó nước được 

chảy sang xử lý hiếu khí. 

Nước thải sinh hoạt 

sau xử lý sơ bộ

Bể điều hòa

Bể xử lý hiếu 

khí

Bể keo tụ

Bể khử trùng

Nước thải sau xử lý đạt 

QCĐP01:2019/HY 

(K = 1, Khy=0,9)

Bể chứa bùn

Nguồn tiếp nhận

PAC

Máy thổi khí

Javel

Bể lắng

 

Hình 3.4.Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải tập trung của cơ sở 
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 Bể xử lý hiếu khí 

Là nơi diễn ra quá trình phân hủy hợp chất hữu cơ. Nước thải sau khi được ổn định 

sẽ chảy tràn sang bể vi sinh. Tại đây, nước thải sẽ được xử lý bằng bùn hoạt tính tuần 

hoàn. Không khí được đưa vào bể sinh học bằng máy nén khí và hệ thống đường ống 

phân phối khí nhằm xáo trộn, tăng cường thời gian tiếp xúc giữa nước thải và bùn hoạt 

tính, đảm bảo lượng oxy hòa tan luôn cung cấp đầy đủ cho hoạt động của vi sinh vật. Các 

vi sinh vật sẽ bám trên giá thể và phân hủy nước thải. Quá trình phân hủy các chân hữu 

cơ diễn ra tiệt để, sản phẩm sau phân hủy là CO2, sinh khối của sinh vật. Phương trình 

phản ứng như sau: 

VSV+C7H5NO2(chất hữu cơ) + 5CO2 → 2H2O + NH3 + VSV mới 

 Bể keo tụ và lắng  

Nước thải tiếp tục được đưa sang bể keo tụ để xử lý. Tại đây, hóa chất keo tụ PAC 

sẽ được đưa vào bể để keo tụ các chất lơ lửng còn lại trong nước thải, chuẩn bị cho quá 

trình lắng tiếp theo. Nước sau khi được trộn với hóa chất keo tụ tự chảy sang bể lắng. Bể 

lắng có mục đích chắn giữ lượng bùn sinh ra trong giai đoạn xử lý sinh học. Bùn sẽ lắng 

xuống đáy bể. Một phần của hỗn hợp này sẽ được tuần hoàn trở lại bể sinh học hiếu khí. 

Phần dư còn lại sẽ được bơm ra bể chứa bùn theo định kỳ 30 phút bơm/ngày. 

 Bể khử trùng 

Tại đây nước thải sẽ được khử trùng theo chế độ tự động, hóa chất khử trùng 

(Javen) sẽ được bơm vào và hòa trộn trong bể. Nước thải sau khi qua Bể khử trùng đảm 

bảo nước thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A. Nước sau xử lý được dẫn ra nguồn 

tiếp nhận theo phương thức tự chảy. 

 Bể lắng bùn 

Toàn bộ lượng bùn dư và bùn thải của các giai đoạn xử lý được thu gom và chuyển 

về bể lắng bùn. Định kỳ, lượng bùn này được đơn vị xử lý môi trường hút và vận chuyển 

đi xử lý. 

Đánh giá hiệu quả của hệ thống: Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung 

đạt QCĐP 01:2019/HY, K = 1,2, Khy = 0,9. 

Quá trình hoạt động của hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty sẽ được 

theo dõi bằng nhật ký vận hành. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của “Nhà máy sản xuất sản phẩm plastic Thuận Đức” 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Phát triển Đông Thịnh   30 

VPGD: Tầng 10 tòa Cotana Group, lô CC5A bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 

Điện thoại: 024.3215.1521   Hotline: 090.410.1575       Website: http://dongthinh.com.vn/ 

 

Hình 3.5. Hệ thống xử lý nước thải tập trung tại cơ sở 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty được đổ bê tông nền, tường xây 

gạch vữa XMC M100, trát tường vữa XMC M100 dày 15 có đánh màu. Các thông số kỹ 

thuật được liệt kê trong bảng dưới đây: 

Bảng 3.3. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý thải tập trung của cơ sở 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung được trang bị các loại máy móc sau:  

TT Hạng mục Kích thước Thời gian lưu, giờ 

1 Bể điều hòa 1,6m x 0,5m x 2,5m = 2 m3 2,4 

2 Bể xử lý hiếu khí 2,8m x 3,5m x 2,5m = 21,8 m3 26,25 

3 Bể keo tụ  0,5m x 2,0m x 2,5m = 2,5 m3 3 

4 Bể lắng 1,8m x 2,0m x 2,5m = 9 m3 10,8 

5 Bể khử trùng 0,5m x 2,8m x 2,5m = 3,5 m3 4,2 

6 Bể lắng bùn 1,8m x 1,6m x 2,5m = 7,2 m3 8,6 
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Bảng 3.4. Danh mục máy móc dùng cho hệ thống xử lý nước thải tập trung 

STT Tên thiết bị Số lượng Xuất xứ 

1 Bơm nước thải chìm 02 Italia 

2 Máy thổi khí + phụ kiện 02 Đài Loan 

3 Bơm bùn chìm 01 Italia 

4 Bơm hóa chất 50l/h 02 Italia 

5 Bồn hóa chất 300-500L 02 Việt Nam 

6 Tủ điều khiển tự động 1 Việt Nam 

7 Hệ thống phân phối khí 1 Việt Nam 

 

1.2.3. Hệ thống xử lý tuần hoàn nước làm mát 

Nước làm mát được sử dụng tuần hoàn với mục đích làm nguội sản phẩm nên 

không chứa thành phần ô nhiễm. Định kỳ, hệ thống được kiểm tra, bổ sung lượng nước 

thất thoát để đảm bảo quá trình tuần hoàn làm mát liên tục. Toàn bộ lượng nước làm mát 

được sử dụng tuần hoàn và không thải ra ngoài môi trường. 

 

Hình 3.6. Hệ thống cấp nước làm mát 
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2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.1. Nguồn phát sinh bụi, khí thải 

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường và hiện trạng quá trình sản xuất tại cơ 

sở, nguồn phát sinh bụi, khí thải như sau: 

- Hơi dung môi phát sinh từ công đoạn in: Dự án sử dụng máy in Flexco 8 màu để 

in lên bao bì với dung môi pha mực là Toluen. Nồng độ hơi dung môi phát sinh tại mỗi 

ca sản xuất 8h là 888,9mg/m3, tương đương 220mg/m3 (tính trung bình 1 giờ). 

- Hơi nhựa, mùi phát sinh trong quá trình sản xuất tại công đoạn đùn ép nhựa, kéo 

sợi, tráng màng. 

- Bụi, khí thải phát sinh do hoạt động giao thông, vận chuyển, chủ yếu là các khí 

CO, NOx. Tải lượng phát thải các khí này biến dổi theo không gian và thời gian. 

- Khí thải phát sinh từ hoạt động của máy phát điện dự phòng khi có sự cố mất điện, 

chủ yếu là bụi, SO2 , NO2, CO. Theo tính toán, nồng độ các chất ô nhiễm đều thấp hơn 

giá trị cho phép quy định tại QCVN 19:2009/BTNMT. Thực tế, máy phát điện được sử 

dụng trong trường hợp mất điện mạng lưới, do đó, nguồn ô nhiễm phát sinh từ máy phát 

điện mang tính chất gián đoạn, mức độ tác động đến môi trường xung quanh được đánh 

giá là không lớn và mức độ không thường xuyên. 

-  Mùi từ khu vực thu gom chất thải rắn:  

Mùi hội từ các khu vực chứa chất thải rắn (khu tập kết chất thải sinh hoạt, chất thải 

nguy hại) với các thành phần ô nhiễm chủ yếu là các khí NH3, H2S, CH4...do quá trình 

phân hủy các chất hữu cơ có trong rác thải sinh hoạt, có thể gây ô nhiễm môi trường 

không khí khu vực và tác động đến sức khỏe con người.  

2.2. Biện pháp giảm thiểu 

(1) Giảm thiểu tác động do hơi dung môi tại công đoạn in 

Chủ đầu tư lắp đặt hệ thống hộp quây có gắn chụp hút, nhờ quạt hút thu gom toàn 

bộ hơi dung môi phát sinh, theo hệ thống đường ống tới thiết bị hấp phụ bằng than hoạt 

tính đặt cuối nhà xưởng. Quy trình xử lý hơi dung môi được thể hiện như sau: 
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Hình 3.7. Sơ đồ quy trình xử lý hơi dung môi khu vực in 

Thuyết minh quy trình: 

Hơi dung môi được thu lại thông qua phếu hút mùi quây xung quanh bằng tấm nhựa 

polycarbonate đặc ruột dày 5mm, màu trắng trong và hệ thống đường ống về máy hút 

mùi 5,5kW, lưu lượng 5.500 – 6.000m3/giờ. Tại máy hút mùi, dòng khí chứa hơi dung 

môi chuyển động từ dưới lên, đi qua lớp than hoạt tính. Khí sạch sau khi xử lý được thoát 

ra ngoài qua ống phóng không. Than hoạt tính được thay thế bổ sung định kỳ 6 tháng/lần 

để đảm bảo khả năng xử lý của thiết bị. Lượng than thải bỏ được thu hồi, tập kết tại kho 

CTNH của nhà máy, định kỳ bàn giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý theo 

quy định. 

Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ và QCVN 20:2009/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

Khối lượng hạng mục xử lý khí thải cụ thể như sau: 

TT Tên gọi - Quy cách ĐVT Sổ lượng 

1 Khung chụp hút mùi 5335x8280x1220 Cái 01 

2 Ống gió bích TDC mạ kẽm 500x200xL1330 Cái 03 

3 Ống gió bích TDC mạ kẽm 500x200xLl100 Cái 15 

4 Ống gió bích TDC mạ kẽm 500x200xL345 Cái 01 
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5 Nắp bịt mạ kẽm 500x200xL50 Cái 02 

6 Cút 90 độ bích TDC 500x200xL510x407 Cái 02 

7 Côn thu mạ kẽm 350x200x360 Cái 01 

8 Cứt 90 độ mạ kẽm Ø350x525x525 Cái 02 

9 Ống thổi mạ kẽm Ø350x1055x830 Cái 01 

10 ổng mạ kẽm Ø350x4350 Cái 01 

11 Ổng mạ tôn Ø350x2000 Cái 01 

12 Máy hút mùi 5,5KW Cái 01 

 

 

Hình 3.8. Hình ảnh thiết bị xử lý khí thải tại nhà máy 
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- Ngoài ra, chủ đầu tư bố trí hệ thống thông gió cho toàn bộ nhà xưởng sản xuất, 

đảm bảo nhà xưởng thông thoáng, giảm thiểu tác động của hơi dung môi tới người lao 

động. 

(2) Khống chế ô nhiễm từ hoạt động giao thông 

- Bố trí cho các phương tiện giao thông vận chuyển nguyên vật liệu sản xuất và sản 

phẩm đi tiêu thụ ra vào nhà máy hợp lý, tránh vào giờ tan ca của công nhân. Phương tiện 

đi lại của công nhân (xe máy) được bố trí để tại khu vực nhà xe thông thoáng. Công nhân 

khi đến cổng nhà máy phải tắt máy, dắt xe theo sự hướng dẫn của bảo vệ nhà máy. 

- Thường xuyên dọn vệ sinh sạch sẽ sảnh, sân, hành lang, khu sản xuất..., giảm 

thiểu tác động của bụi tới môi trường và sức khoẻ con người. 

(3) Giảm thiểu khí thải từ hoạt động của máy phát điện dự phòng: 

Máy phát điện được đặt trong nhà chứa kín riêng biệt. Máy phát điện được lựa chọn 

loại tốt từ nhà sản xuất uy tín, thường xuyên bảo trì bảo dưỡng để khi thải ra đạt tiêu 

chuẩn cho phép. Cam kết sử dụng nhiên liệu chạy máy phát điện có hàm lượng lưu huỳnh 

thấp. 

(4) Giảm thiểu mùi hôi từ khu vực tạm chứa chất thải: 

Chủ cơ sở ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải công 

nghiệp và chất thải nguy hại với đơn vị có chức năng. Tần suất thu gom, xử lý rác thải 

sinh hoạt: 1 lần/ngày. 

(5) Đối với bụi quá trình may túi: 

Quá trình may túi làm phát sinh lượng bụi chỉ. Vì vậy, để đảm bảo chất lượng môi 

trường làm việc, cũng như môi trường không khí xung quanh Nhà máy, Công ty bố trí hệ 

thống quạt hút và dàn mưa nằm đối xứng nhau trong phân xưởng có tác dụng thu bụi nhẹ 

bay lơ lửng trong không khí và điều hòa không khí nhà xưởng. Phương pháp xử lý bụi 

này đã được áp dụng tại nhiều cơ sở khác trên cả nước và mang lại hiệu quả cao.  

Ngoài ra, Công ty thực hiện một số biện pháp sau: 

- Đối với bụi rơi vãi trong khu vực xưởng may sẽ được bộ phận tạp vụ quét dọn 

hàng ngày để hạn chế bụi phát tán vào không khí. 

- Công nhân sản xuất trực tiếp tại các chuyền may sẽ được trang bị khẩu trang. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

a. Nguồn phát sinh 

* Chất thải rắn sinh hoạt 

CTR sinh hoạt của 341 cán bộ công nhân viên sẽ phát sinh từ các khu vực sau: các 

văn phòng, nhà ăn, khu nhà vệ sinh. 

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh thực tế trong quá trình hoạt động sản 

xuất là 100 kg/ngày.  
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Thành phần rác thải sinh hoạt chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân huỷ (rau thừa, vỏ 

hoa quả, thức ăn thừa...). Giấy phế thải và các loại phế thải từ khâu phục vụ văn phòng 

cũng chiếm tỷ lệ khá lớn. Các thành phần khó phân huỷ như bao bì, hộp đựng thức ăn, đồ 

uống bằng nilon, thuỷ tinh, kim loại... có xu hướng ngày càng tăng.  

Chất thải sinh hoạt mà chủ yếu là phát sinh từ các thức ăn thừa sẽ tạo ra mùi, các 

nước rỉ rác và là môi trường lan truyền các dịch bệnh từ ruồi, chuột, bọ,... gây ảnh hưởng 

đến sức khỏe của con người. 

* Chất thải rắn sản xuất thông thường 

Chất thải sản xuất phát sinh chủ yếu tại công đoạn kéo sợi, tráng manh, cắt, may sản 

phẩm và các sản phẩm không đạt yêu cầu. Căn cứ tình hình hoạt động thực tế tại công ty, 

lượng chất thải rắn phát sinh tại cơ sở như sau: 

Bảng 3.5. Thống kê chất thải rắn sản xuất phát sinh tại Nhà máy 

TT Tên chất thải Đơn vị Khối lượng 

1 Bao bì chứa nguyên liệu Tấn/năm 120 

2 Bìa carton, giấy Tấn/năm 1 

3 Lõi chỉ may Tấn/năm 1 

4 Manh thừa, lỗi Tấn/năm 1.000 

5 Sản phẩm bao bì lỗi, hỏng Tấn/năm 1.000 

Tổng  2.122 

 

b. Biện pháp giảm thiểu 

* Đối với chất thải rắn sinh hoạt:  

- Chất thải sinh hoạt khu vực bếp ăn được thu gom vào 2 thùng chứa dung tích 20 lít 

có nắp đậy, 1 thùng đựng thức ăn thừa, 1 thùng đựng chất thải rắn không tận dụng được 

như túi nilong, vỏ trai, hến....  

- Các loại chất thải khác như vỏ lon bia, nước ngọt, can đựng dầu ăn được thu gom 

riêng và chuyển giao cho đơn vị thu mua phế liệu. 

- Chủ đầu tư bố trí các thùng rác có nắp đậy dọc đường giao thông nội bộ để lưu trữ 

rác thải phát sinh. 

- Chủ đầu tư ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý theo quy 

định (hiện tại là Hợp tác xã Dịch vụ thương mại – thị trấn Lương Bằng). Tần suất thu 

gom, vận chuyển: 01 lần/ngày. 
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Hình 3.9. Hình các thùng chứa rác được bố trí tại cơ sở 

* Đối với chất thải rắn sản xuất thông thường  

Chất thải rắn sản xuất phát sinh được thu gom và tập kết tại khu vực cuối xưởng sản 

xuất, cuối ngày được vận chuyển tới khu lưu giữ chất thải rắn sản xuất tạm thời có diện 

tích 50m2. Định kỳ, lượng chất thải này được đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển 

đi xử lý theo yêu cầu của cồng ty (hiện tại là Công ty cổ phần môi trường xanh Minh 

Phúc). Như vậy những tác động của chất thải rắn sản xuất đến môi trường bên ngoài là 

không đáng kể. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

a. Nguồn phát sinh 

Căn cứ khối lượng phát sinh thực tế, tính toán khối lượng CTNH phát sinh trong 

quá trình hoạt động của cơ sở như sau: 
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Bảng 3.6. Danh mục CTNH phát sinh tại Nhà máy 

TT Tên chất thải 
Trạng 

thái 

Khối lượng 

phát sinh 

năm gần 

nhất (kg) 

Khối lượng 

phát sinh tối 

đa (kg/năm) 

Tính 

chất 

nguy hại 

chính 

Mã QL 

CTNH 

1 

Chất hấp thụ, vật liệu 

lọc (bao gồm cả vật 

liệu lọc dầu chưa nêu 

tại các mã khác), giẻ 

lau, vải bảo vệ thải 

bị nhiễm các thành 

phần nguy hại 

Rắn 33.300 50.000 Đ, ĐS 18 02 01 

2 

Bóng đèn huỳnh 

quang và các loại 

thủy tinh hoạt tính 

thải 

Rắn - 20 Đ, ĐS 16 01 06 

3 Các loại dầu thải Lỏng - 300 C, Đ, ĐS 17 07 03 

4 

Hộp chứa mực in 

(loại có các thành 

phần nguy hại trong 

nguyên liệu sản xuất 

mực) thải  

Rắn - 500 Đ, ĐS 08 02 04 

5 

Sơn, mực, chất kết 

dính và nhựa thải có 

các thành phần nguy 

hại 

Rắn/lỏng - 20 Đ, ĐS, C 16 01 09 

6 

Mực in (loại có các 

thành phần nguy hại 

trong nguyên liệu 

sản xuất) thải 

Rắn/lỏng - 100 Đ, ĐS 08 02 01 

7 
Thanh hoạt tính đã 

qua sử dụng 
Rắn - 50 Đ, ĐS 12 01 04 

Tổng  33.300 50.990   

(Ghi chú: Căn cứ theo chứng từ CTNH khối lượng phát sinh theo hiện tại thực tế nhỏ hơn khối 

lượng dự báo tối đa) 

CTNH phát sinh từ hoạt động của cơ sở khi thải vào môi trường mà không được 

thu gom xử lý thích hợp sẽ gây ra nhiều tác động xấu. Khi thải vào môi trường, các chất 

thải này sẽ phân hủy hoặc không phân hủy làm gia tăng nồng độ các hợp chất vô cơ, hữu 
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cơ độc hại,... gây ô nhiễm nguồn nước, gây hại cho hệ vi sinh vật đất, các sinh vật thủy 

sinh trong đất hay tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại, ruồi muỗi phát triển và là nguyên 

nhân gây các dịch bệnh. CTNH khi thải ra môi trường mà không có biện pháp xử lý thích 

hợp sẽ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đặc biệt là gây ô nhiễm nguồn nước dưới 

đất. Biện pháp tốt nhất để quản lý CTNH là phân loại ngay tại nguồn và có phương pháp 

xử lý thích hợp. 

Phạm vi, đối tượng bị tác động: Cán bộ công nhân viên làm việc trong cơ sở, 

khách hàng, người dân sinh sống xung quanh cơ sở, hệ thống thoát nước của khu vực, 

ảnh hưởng môi trường đất, nước ngầm tại khu vực. 

b. Biện pháp giảm thiểu 

Phân loại chất thải tại nguồn, không để chung CTNH với các loại chất thải thông 

thường khác.  

- Đối với các loại chất thải nguy hại như: Giẻ lau có nhiễm thành phần nguy hại, bóng 

đèn huỳnh quang thải, dầu bôi trơn thải, bao bì cứng bằng kim loại dính thành phần nguy 

hại,... được phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển theo quy định tại Mục 4 Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau: 

+ Phân loại chất thải nguy hại bắt đầu từ thời điểm đưa vào khu vực lưu giữ CTNH. 

+ Chủ cơ sở đã bố trí 06 thùng dung tích 120 lít có nắp đậy trong kho lưu giữ 

CTNH. Các thùng sẽ được dán biển cảnh báo, ghi rõ mã CTNH, kí hiệu và tên từng loại 

CTNH. 

+ Chủ cơ sở đã bố trí 01 nhà kho chứa chất thải nguy hại với diện tích 10 m2, nhà 

kho có mái che kín, mặt sàn trong khu vực lưu giữ chất thải nguy hại kín khít, không bị 

thẩm thấu và tránh nước mưa chảy tràn. 

+ Hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng tới thu gom CTNH theo quy định (hiện tại 

là Công ty Cổ phần Môi trường xanh Minh Phúc). Tần suất thu gom, vận chuyển 

01tháng/lần.   

Đánh giá: 

+ Ưu điểm: Thu gom được toàn bộ chất thải rắn phát sinh tại cơ sở. Kỹ thuật thực 

hiện đơn giản phù hợp với năng lực của chủ cơ sở. 

+ Nhược điểm: Cần phải có tính tự giác của công nhân lao động. 

+ Mức độ khả thi: Có tính khả thi cao. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

a. Nguồn phát sinh 

Tiếng ồn phát sinh trong trong quá trình hoạt động sản xuất của Nhà máy bao gồm:  

- Hoạt động của các phương tiện giao thông vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm 

ra vào nhà máy. 
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- Hoạt động của máy móc, thiết bị trong xưởng sản xuất như máy kéo sợi, máy dệt, 

máy may, máy tráng, máy gấp hông, cắt – dập... Tiếng ồn phát sinh nhiều hay ít và có 

mức độ ảnh hưởng như thế nào còn tùy thuộc vào chất lượng của máy móc, cách bố trí 

máy móc thiết bị trong mặt bằng nhà xưởng sản xuất, các thiết bị hạn chế tác động của 

tiếng ồn.  

Đối tượng chịu tác động của tiếng ồn chủ yếu là công nhân lao động trực tiếp tại các 

phân xưởng. Mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn đến cơ thể được thể hiện ở bảng: 

Bảng 3.7. Dự báo mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn đến cơ thể 

Cường độ ồn Mức độ ảnh hưởng đến cơ thể 

20 – 35 dB Dễ chịu  

40 – 50 dB Thích hợp (thoải mái để làm việc) 

60 – 80 dB Chịu được (trong một khoảng thời gian có hạn) 

> 80 dB Gây tổn hại đến thính lực, sức khỏe 

130 dB Gây đau đầu, ảnh hưởng đến hệ thần kinh 

140 dB Gây chấn thương (điếc) 

 

Tác động của tiếng ồn là không đồng đều. Tiếng ồn lớn nhất tập trung vào những 

ngày vận chuyển và bốc dỡ nhiều hàng hóa, hoạt động của máy móc trong những ngày 

tăng công suất. 

Tiếng ồn chủ yếu ảnh hưởng trong phạm vi xưởng sản xuất và ảnh hưởng trực tiếp 

đến công nhân sản xuất. Tiếng ồn từ 80 dB trở lên làm giảm sự chú ý, dễ mệt mỏi, nhức 

đầu chóng mặt, tăng cường sự ức chế lên hệ thần kinh trung ương và ảnh hưởng đến 

thính giác của con người. Khi tiếp xúc với tiếng ồn cường độ cao trong thời gian dài dễ 

dẫn đến bệnh điếc nghề nghiệp. Tiếng ồn cũng gây tổn thương đến hệ tim mạch và làm 

tăng bệnh về đường tiêu hóa.  

Công ty sẽ có những biện pháp khắc phục các nguồn gây ồn để đảm bảo sức khỏe 

cho người lao động. 

b. Biện pháp giảm thiểu 

Nhận rõ tác động của tiếng ồn, độ rung đến các thành phần môi trường xung quanh và 

sức khỏe của công nhân trong công xưởng, các biện pháp giảm thiểu đã được thực hiện bao 

gồm: 

- Các thiết bị cơ sở sử dụng đều đạt chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng của Cục 

Đăng Kiểm, ít gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn và độ rung; 

- Lắp các loại gioăng, đệm chống rung, giảm xóc cho các máy có khả năng gây ra 

tiếng ồn lớn và bố trí các loại máy này tại khu vực thích hợp; 
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- Thực hiện chế độ làm việc hợp lý, điều chỉnh giảm bớt thời gian công nhân phải 

tiếp xúc với các nguồn ồn cao; 

- Thường xuyên tiến hành kiểm tra độ mòn của các chi tiết và tiến hành cho dầu bôi 

trơn theo định kỳ và kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt; 

- Thường xuyên thực hiện các biện pháp bảo dưỡng định kỳ cho các loại máy móc, 

thiết bị của dây chuyền. 

- Không sử dụng các thiết bị lớn cùng lúc để tránh hiện tượng cộng hưởng; 

- Bố trí thời gian các phương tiện giao thông ra vào nhà máy hợp lý nhằm hạn chế 

sự cộng hưởng bởi tiếng ồn phát ra từ các phương tiện. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

(1). Phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải 

Một số nguyên nhân chủ yếu gây ảnh hưởng đến chế độ làm việc bình thường của 

trạm xử lý nước thải tập trung: 

+ Hệ thống điện bị ngắt đột ngột; 

+ Hệ thống đường ống bị tắc hoặc vỡ; 

+ Hệ thống bơm, máy khuấy bị hư hỏng... 

Khi hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố, lượng nước thải nếu không được xử lý nếu 

vẫn ở trong  khu vực lưu trữ nước thải của cơ sở thì nhà máy vẫn kiểm soát được. Mặc dù 

sự cố rất hiếm khi xảy ra, tuy nhiên cơ sở cũng cần phải có các biện pháp thích hợp, 

phương án công nghệ dự phòng cho các trường hợp xảy ra sự cố. 

- Những người vận hành phải được đào tạo các kiến thức về: 

+ Nguyên lý và hướng dẫn vận hành an toàn công trình xử lý. 

+ Hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng thiết bị: hướng dẫn cách xử lý các sự cố đơn giản, 

hướng dẫn bảo trì, bảo dưỡng thiết bị. 

+ Viết báo cáo sự cố và lưu hồ sơ. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường 

ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất; 

+ Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước; 

+ Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể xử lý; 

+ Định kỳ tiến hành và hút bùn cặn tại hệ thống bể xử lý nước thải sinh hoạt; 

+ Dự phòng các thiết bị dễ hỏng, thường xuyên xảy ra như: van, bơm,...và hóa chất 

xử lý nước thải tại kho, khi cần thiết có thể thay thế ngay; 

+ Định kỳ kiểm tra, đánh giá năng lực của cán bộ vận hành để có các phương án, kế 

hoạch đào tạo phù hợp. 

+ Lấy mẫu, phân tích chất lượng nước đầu ra để có các hành động phòng ngừa, ứng 
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phó kịp thời với hệ thống xử lý nước thải. 

(2) Phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải 

- Trong quá trình vận hành hệ thống xử lý khí thải có thể xảy ra trường hợp hỏng 

hóc, nguyên nhân do không tuân thủ thao tác vận hành chuẩn hoặc máy móc thiết bị của 

hệ thống xử lý gặp sự cố. Nếu không khắc phục kịp thời sự cố sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe 

con người và môi trường xung quanh. Vì vậy, trong quá trình hoạt động cần đặc biệt tuân 

thủ các quy chuẩn, kỹ thuật vận hành máy móc thiết bị. Luôn luôn đào tạo, tập huấn ứng 

phó với các sự cố, rủi ro môi trường nhằm hạn chế tối đa những thiệt hại đáng tiếc có thể 

xảy ra.  

- Biện pháp phòng ngừa đối với hệ thống xử lý khí thải như sau: 

+ Thường xuyên theo dõi hoạt động và thực hiện bảo dưỡng định kỳ để có biện 

pháp khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo khí sau xử lý đạt yêu cầu quy định trước khi thải 

ra ngoài môi trường. 

+ Chuẩn bị một số bộ phận, thiết bị dự phòng đối với một số các bộ phận dễ hư 

hỏng như: Quạt hút, cánh quạt... 

+ Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống xử lý khí thải. 

- Biện pháp ứng phó, khắc phục sự cố: 

+ Biện pháp ứng phó chung: dừng hoạt động sản xuất của khu vực in khi xảy ra sự 

cố để tránh phát sinh khí thải. Chỉ vận hành sản xuất lại sau khi đã khắc phục hoàn toàn 

các hư hỏng. 

+ Đối với sự cố liên quan đến quạt xử lý bằng các biện pháp: kiểm tra và cân bằng 

lại cánh quạt, vệ sinh cánh và bên trong hộp nếu cần thiết; thay ổ đỡ mới trong thường 

hợp bị mòn, xiết lại toàn bộ bulông đế, nắp quạt nếu bị lỏng. 

+ Lưu lượng qua hệ thống lọc bụi thấp: kiểm tra tốc độ quạt, hệ thống đường ống 

thu gom. 

+ Khí thải sau xử lý không đạt quy chuẩn: Kiểm tra lại lớp than hoạt tính, thay thế 

than hoạt tính mới; kiểm tra lưu lượng quạt hút. 

(3) Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

Hiện tại, khu vực Nhà máy của Công ty đã được Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH – 

Công an tỉnh Hưng Yên thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy ngày 22/8/2022 tại văn 

bản số 176/TD-PCCC và nghiệm thu các hạng mục tại văn bản số 199/NT-PCCC, bao 

gồm các nội dung: 

- Hệ thống báo cháy tự động 

- Hệ thống cấp nước chữa cháy và ngoài nhà 

- Hệ thống chữa cháy tự động Sprinker 

- Hệ thống đèn chỉ dẫn thoát nạn 
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- Các phương tiện chữa cháy cầm tay (bình chữa cháy MT3, Bình chữa cháy loại 

MFZ8,...) 

- Đường nội bộ trong nhà máy và giữa các khu sản xuất đảm bảo thông suốt cho 

phương tiện chữa cháy thao tác, đảm bảo cho các tia nước từ vòi rồng xe cứu hoả có thể 

khống chế được bất kỳ lửa phát sinh ở vị trí nào trong nhà máy. 

- Thường xuyên kiểm tra an toàn cháy nổ tại khu vực sản xuất, tại khu vực chứa 

nguyên vật liệu. 

- Định kỳ 1 lần/năm phối hợp với Cơ Quan Cảnh sát PCCC tỉnh Hưng Yên diễn tập 

các tình huống cháy nổ có thể xảy ra. 

Một số giải pháp đối với các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao: 

- Tại khu vực nhà xưởng, nhà kho (chất cháy chủ yếu: manh, sợi PP,…) 

+ Khi phát hiện cháy phải báo động khẩn trương cho toàn cơ sở biết. 

+ Cắt điện khu vực cháy. 

+ Điện báo cho lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo số 114, gọi điện cho 

lực lượng y tế theo số 115 khi được yêu cầu. 

+ Hướng dẫn công nhân thoát nạn, di chuyển tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm. 

+ Nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy xách tay, họng nước chữa cháy vách tường 

phun vào khu vực cháy ngăn chặn không cho đám cháy phát triển, dập tắt đám cháy. Sau 

khi lực PCCC chuyên nghiệp triển khai xong thì phối hợp với cán bộ cơ sở trong công tác 

chữa cháy cũng như cứu nạn, cứu hộ. 

- Phòng chống cháy nổ do chập điện 

Công ty đã, đang và sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

- Các thiết bị điện phải tính toán dây dẫn có tiết diện hợp lý với cường độ dòng, 

phải có thiết bị bảo vệ khi quá tải. Những khu vực nhiệt độ cao, dây điện phải đi ngầm 

hoặc được bảo vệ kỹ. 

- Hệ thống dẫn điện, chiếu sáng được thiết kế riêng biệt, tách rời khỏi các công trình khác 

nhằm dễ dàng trong sửa chữa, chống chập mạch dẫn đến cháy nổ theo phản ứng dây chuyền. 

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống dây điện trong toàn khu vực hoạt động của nhà 

máy. Hộp cầu dao phải kín, cầu dao tiếp điện tốt. 

- Tuân thủ quy trình sắp xếp hàng hoá trong kho nguyên liệu và kho sản phẩm. 

Chủ đầu tư sẽ luôn chú trọng công tác PCCC để hạn chế khả năng rủi ro có thể xảy ra. 
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Hình 3.10. Một số hình ảnh hệ thống PCCC tại cơ sở 
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Hình 3.11. Ao nước dự trữ cho PCCC tại cơ sở 

 (3). Phòng ngừa, ứng phó sự cố về an toàn vệ sinh lao động 

Trong quá trình hoạt động của cơ sở thì sự cố tai nạn lao động là một vấn đề quan 

tâm hàng đầu vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người. Nguyên 

nhân dẫn đến sự cố này chủ yếu là do: 

- Các thao tác kỹ thuật và trình tự làm việc của người vận hành máy móc, thiết bị 

chưa đúng; 

- Trong thời gian làm việc, người lao động mất tập trung, sử dụng điện thoại hoặc 

làm việc riêng không để ý dẫn tới các sự cố; 
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- Việc ăn mặc của nhân viên không gọn gàng có thể bị cuốn quần áo vào máy móc 

thiết bị; 

- Tai nạn về điện trong giai đoạn sản xuất như: Bị điện giật, chập điện và bất cẩn 

khi đóng ngắt điện; 

- Tai nạn khi vận hành các máy móc, thiết bị trong cơ sở cũng có thể gây ra tai nạn 

rất nguy hiểm cho người lao động nếu có những sơ suất khi vận hành. 

- Sự cố cháy nổ làm mắc kẹt người lao động trong khu vực cháy;  

Để hạn chế tai nạn lao động, Công ty xây dựng công tác quản lý an toàn theo quy 

định tại Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29/12/2010 của Bộ Công Thương, bao gồm: 

- Tổ chức, bố trí khu vực sản xuất, máy, thiết bị tuân thủ theo quy chuẩn kỹ thuật an 

toàn và các văn bản quy phạm pháp luật tương ứng. 

- Bố trí sơ đồ thoát hiểm, lối thoát hiểm trong khu xưởng sản xuất. 

 Ngoài ra, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Bố trí đường vận chuyển nguyên vật liệu sản phẩm một cách hợp lý để hạn chế va 

chạm giữa các xe vận chuyển hàng hóa với công nhân làm việc trong phân xưởng;  

- Yêu cầu công nhân phải tuân thủ về nội quy an toàn lao động trong quá trình vận 

hành máy móc thiết bị;  

- Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động cho CBCNV. Chuẩn bị sãn sàng một số 

sản phẩm y tế như thuốc, bông gạc... để ứng phó kịp thời khi sự cố xảy ra. 

7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường 

Các nội dung thay đổi của cơ sở so với quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trường: 
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Bảng 3.8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM 

Nội dung liên 

quan 
ĐTM đã được phê duyệt  

Nội dung thay đổi, 

bổ sung 

Ghi chú 

(lý do thay đổi) 

Chương trình 

giám sát MT 

định kỳ 

Giám sát môi trường không khí lao động: 

* Vị trí giám sát: 05 điểm 

+ Vị trí 1: Khu vực xưởng sợi 

+ Vị trí 2: Sau hệ thống xử lý hơi dung môi công đoạn in  

+ Vị trí 3: Khu vực cắt, may 

+ Vị trí 4: Khu vực kho sản phẩm 

+ Vị trí 5: Khu vực nhà ăn  

* Tần suất thực hiện: 6 tháng/lần, riêng đối với vị trí sau hệ 

thống xử lý hơi dung môi tại công đoạn in thì tần suất giám 

sát là 3 tháng/lần. 

Đề xuất không giám sát môi trường 

không khí. 

- Không còn hoạt động in 

tại cơ sở. 

- Căn cứ theo số thứ tự 9 

Cột 6 Phụ lục XXIX kèm 

theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính Phủ. 

- Căn cứ theo Điểm c 

Khoản 1 và Điểm b Khoản 

2 Điều 98 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính Phủ. 

Giám sát chất lượng nước  

* Môi trường nước mặt: 

- Tần suất thực hiện: 06 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08-MT:2015/BTNMT 

* Môi trường nước mặt: 

- Tần suất quan trắc: 3 tháng/lần 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT. 

Đề xuất không giám sát môi trường 

nước thải, nước mặt 

- Căn cứ theo số thứ tự 3 

Cột 6 Phụ lục XXVIII kèm 

theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính Phủ. 

- Căn cứ theo Điểm a 

Khoản 1 và Điểm b Khoản 

2 Điều 97 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính Phủ. 
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Nội dung liên 

quan 
ĐTM đã được phê duyệt  

Nội dung thay đổi, 

bổ sung 

Ghi chú 

(lý do thay đổi) 

Công trình 

bảo vệ môi 

trường 

* Nước thải:  

Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh đảm bảo 

đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 

QCVN 14:2008/BTNMT, cột A trước khi thải ra môi trường. 

Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải 

sinh hoạt phát sinh đảm bảo đạt Quy 

chuẩn kỹ thuật địa phương về nước 

thải sinh hoạt QCĐP 01:2019/HY 

(K=1,2; Khy=0,9) trước khi thải ra 

môi trường. 

Áp dụng theo quy chuẩn địa 

phương. 

Trạm XLNT tập trung 

- Công suất: 12m3/ngày đêm 

- Cấu tạo: Bể điều hòa bằng BTCT và xây gạch;kêt showpj bể 

xử lý hợp khối bằng sắt không gỉ hoặc inox 

Trạm XLNT tập trung 

- Công suất: 20m3/ngày đêm 

- Cấu tạo: BTCT và xây gạch 

Theo thực tế tại nhà máy 
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CHƯƠNG 4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải  

- Nguồn phát sinh nước thải:  

+ Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt khu vực nhà vệ sinh phát sinh từ hoạt động sinh 

hoạt của cán bộ công nhân viên tại nhà máy. 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 20 m3/ngày đêm. 

- Dòng nước thải: 01 dòng nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung 

20m3/ngày.đêm. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước nước 

được thể hiện dưới bảng sau: 

Bảng 4.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

TT Thông số  Đơn vị 

Giá trị giới hạn QCĐP 

01:2019/HY với Cmax 

(K=1,2; Khy= 0,9) 

1 pH - 5-9 

2 BOD5 (20oC) mg/l 32,4 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 54 

4 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 600 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 1,2 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 6 

7 Nitrat (NO3
-) (tính theo N) mg/l 36 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 12 

9 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 6 

10 Phosphat (PO4
-) (tính theo P) mg/l 7,2 

11 Tổng Coliforms MPN/100ml 3.000 

 

Ghi chú: 

+ QCĐP 01:2019/HY: Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải sinh hoạt. 

Trong đó: Cmax = C x K x Khy với K=1,2; Khy= 0,9. 

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:  

+ Tọa độ vị trí xả nước thải theo VN2000, KT trục 105o30’, múi chiếu 3o: 

X(m) = 2293630   Y(m) = 557965  
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+ Phương thức xả thải: tự chảy 

+ Chế độ xả nước thải: liên tục (24 giờ /ngày đêm). 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: Sông Kim Ngưu tại thị trấn Lương Bằng, huyện Kim 

Động, tỉnh Hưng Yên. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

- Nguồn phát sinh khí thải:  

+ Nguồn số 1: Khí thải sau hệ thống thu gom, xử lý khí thải công đoạn in. 

- Lưu lượng xả thải tối đa: 6.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải: 01 dòng khí thải sau hệ thống xử lý khí thải công đoạn in công suất 

6.000m3/ngày.đêm. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước nước 

được thể hiện dưới bảng sau: 

TT Thông số  Đơn vị 
QCVN 19:2009/BTNMT(1) 

cột B (Kp =1; Kv= 1) 

1 Lưu lượng m3/giờ - 

2 Bụi tổng  mg/m3 200 

3 Toluen mg/m3 750(2) 

Ghi chú: 

+ (1) QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

+ (2) QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

- Vị trí, phương thức xả khí thải:  

+ Vị trí xả thải: Tại ống thoát khí sau hệ thống thu gom, xủ lý khí thải công đoạn in 

+ Tọa độ vị trí xả thải theo VN2000, KT trục 105o30’, múi chiếu 3o: 

X(m) = 2293306  Y(m) = 557633  

+ Phương thức xả thải: Cưỡng bức. 

+ Chế độ xả: Liên tục cùng thời gian sản xuất 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh:  

+ Nguồn số 1: Tiếng ồn phát sinh tại khu vực phân xưởng sợi 

+ Nguồn số 2: Tiếng ồn phát sinh tại khu vực phân xưởng dệt 

- Vị trí phát sinh 
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+ Nguồn số 1: tọa độ X = 2293302, Y = 557516 

+ Nguồn số 2: tọa độ X = 2293284, Y = 557560 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn: Độ ồn cho phép áp dụng cho hoạt động  sản  

xuất,  xây  dựng, thương  mại,  dịch  vụ  và  sinh  hoạt theo QCVN 26:2010/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn như sau: 

TT Từ 6-21 giờ (dBA) Từ 21-6 giờ (dBA) Ghi chú 

1 70 55 Khu vực thông thường 

 

- Giá trị giới hạn đối với độ rung: Mức gia tốc rung tối đa cho phép áp dụng cho 

hoạt động sản xuất thương mại, dịch vụ theo QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về độ rung như sau: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc 

rung cho phép, dB Ghi chú 

Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ 

1 70 60 Khu vực thông thường 

4. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại 

Nhà máy không có các hoạt động dịch vụ xử lý chất thải nguy hại. 

5. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm 

nguyên liệu sản xuất 

Nhà máy không có hoạt động nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu 

sản xuất. 

6. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải  

a. Nguồn phát sinh 

* Chất thải rắn thông thường: 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt, ăn uống của công nhân 

viên tại cơ sở; 

- Chất thải rắn công nghiệp: Phát sinh từ hoạt động sản xuất của cơ sở 

* Chất thải nguy hại: Phát sinh từ hoạt động sản xuất, văn phòng của cơ sở. 

b. Khối lượng, chủng loại chất thải phát sinh 

* Đối với chất thải rắn thông thường: bao gồm CTR sinh hoạt và CTR công nghiệp. 

Khối lượng CTR thông thường xin cấp phép cụ thể như sau: 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của “Nhà máy sản xuất sản phẩm plastic Thuận Đức” 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Phát triển Đông Thịnh   52  

VPGD: Tầng 10 tòa Cotana Group, lô CC5A bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 

Điện thoại: 024.3215.1521 Hotline: 090.410.1575 Website: http://dongthinh.com.vn/ 

Bảng 4.2. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt 

STT Tên chất thải 
Khối lượng 

(kg/ngày) 

Khối lượng 

(tấn/năm) 

I CTR sinh hoạt 50 54,75 

 

Bảng 4.3. Khối lượng chất thải rắn sản xuất 

TT Tên chất thải 
Khối lượng 

(kg/tháng) 

Khối lượng 

(kg/năm) 

Khối lượng 

(tấn/năm) 

1 Bao bì chứa nguyên liệu 1.000 150.000 150 

2 Bìa carton, giấy 16,67 2.000 2 

3 Lõi chỉ may 41,67 2.000 2 

4 Manh thừa, lỗi 7.500 1.500.000 1.500 

5 Sản phẩm bao bì lỗi, hỏng 750 1.500.000 1.500 

 Tổng 8.808,34 211.400 3.154 

 

* Đối với chất thải nguy hại: phát sinh từ các hoạt động sửa chữa máy móc, thiết bị 

sản xuất chủ yếu gồm giẻ lau, găng tay dính dầu thải, dầu động cơ thải, mực in, bóng đèn 

huỳnh quang...  

Bảng 4.1. Khối lượng CTNH xin cấp phép 

STT Tên chất thải 
Trạng 

thái 

Khối lượng phát 

sinh tối đa 

(kg/năm) 

Tính chất 

nguy hại 

chính 

Mã 

QLCTNH 

1 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc 

(bao gồm cả vật liệu lọc 

dầu chưa nêu tại các mã 

khác), giẻ lau, vải bảo vệ 

thải bị nhiễm các thành 

phần nguy hại 

Rắn 50.000 Đ, ĐS 18 02 01 

2 

Bóng đèn huỳnh quang và 

các loại thủy tinh hoạt tính 

thải 

Rắn 20 Đ, ĐS 16 01 06 

3 Các loại dầu thải Lỏng 300 C, Đ, ĐS 17 07 03 

4 Hộp chứa mực in (loại có Rắn 500 Đ, ĐS 08 02 04 
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STT Tên chất thải 
Trạng 

thái 

Khối lượng phát 

sinh tối đa 

(kg/năm) 

Tính chất 

nguy hại 

chính 

Mã 

QLCTNH 

các thành phần nguy hại 

trong nguyên liệu sản xuất 

mực) thải  

5 

Sơn, mực, chất kết dính và 

nhựa thải có các thành 

phần nguy hại 

Rắn/lỏng 20 Đ, ĐS, C 16 01 09 

6 

Mực in (loại có các thành 

phần nguy hại trong 

nguyên liệu sản xuất) thải 

Rắn/lỏng 100 Đ, ĐS 08 02 01 

7 
Thanh hoạt tính đã qua sử 

dụng 
Rắn 50 Đ, ĐS 12 01 04 

Tổng  50.990   

 

c. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý  

 Biện pháp thu gom: 

* Chất thải rắn sinh hoạt:  

- Chất thải sinh hoạt khu vực bếp ăn được thu gom vào 2 thùng chứa dung tích 20 lít 

có nắp đậy, 1 thùng đựng thức ăn thừa, 1 thùng đựng chất thải rắn không tận dụng được 

như túi nilong, vỏ trai, hến.... Các loại chất thải khác như vỏ lon bia, nước ngọt, can đựng 

dầu ăn được thu gom riêng và chuyển giao cho đơn vị thu mua phế liệu. 

- Chủ đầu tư bố trí các thùng rác có nắp đậy dọc đường giao thông nội bộ để lưu trữ 

rác thải phát sinh. 

* Chất thải rắn sản xuất 

Chất thải rắn sản xuất phát sinh được thu gom và tập kết tại khu lưu giữ chất thải 

rắn sản xuất tạm thời có diện tích 30m2 nằm gần cổng ra vào. Định kỳ, lượng chất thải 

này được đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển đi xử lý theo yêu cầu của cồng ty.  

* Đối với chất thải nguy hại 

CTNH phát sinh được phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển theo quy định tại 

Mục 4 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, cụ thể như sau: 

+ CTNH phát sinh được phân loại ngay tại nguồn, không để chung với các loại chất 

thải thông thường khác.  

+ Chất thải phát sinh được công nhân thu gom, chuyển về kho lưu giữ CTNH diện 
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tích 10 m2 của nhà máy để lưu giữ tạm thời. Mỗi loại chất thải được lưu giữ trong thùng 

riêng có dán biển cảnh báo, ghi rõ mã CTNH, kí hiệu và tên từng loại CTNH. 

 Công trình lưu giữ: 

- Khu lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

+ Thiết bị và khu vực lưu giữ: thùng nhựa loại có nắp đậy đặt dọc đường giao thông 

nội bộ xung quanh nhà xưởng và trong nhà bếp, bao bì mềm. 

- Khu lưu giữ chất thải rắn sản xuất 

+ Thiết bị lưu giữ: bao bì mềm: 

Đối với chất thải rắn là manh thừa, manh lỗi và các sản phẩm túi siêu thị bị lỗi, lõi 

chỉ may sẽ được chứa trong các bao tải, túi nilong lớn.  

+ Khu vực lưu giữ: diện tích 50 m2 được đổ bê tông kín khít, bên trên đặt các tấm 

pallet để ngăn ẩm, có mái che. 

- Khu lưu giữ chất thải nguy hại 

+ Thiết bị lưu giữ: 06 thùng có nắp đậy dung tích 120 lít không rò rỉ, được dán mã 

chất thải nguy hại (CTNH) và biển cảnh báo theo quy định. 

+ Khu lưu giữ: diện tích 10m2, có kết cấu nền bê tông kín khít, bao tôn cứng xung 

quanh, có cửa ra vào riêng. Cửa kho có gắn biển tên, biển cảnh báo CTNH theo quy định. 

 Biện pháp xử lý: 

Công ty ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng tới thu gom, vận chuyển và xử lý 

CTSH, CTRTT, CTNH theo quy định. 
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CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường  

Cơ sở đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt báo cáo đánh giá 

tác động môi trường dự án Nhà máy sản xuất sản phẩm plastic Thuận Đức tại quyết định 

số 2354/QĐ-UBND ngày 18/8/2017. Từ khi đi vào hoạt động từ năm 2018, chủ đầu tư đã 

hoàn thiện các công trình bảo vệ môi trường theo nội dung đã đề xuất trong báo cáo 

ĐTM, bao gồm:  

- Xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước mưa riêng với hệ thống thu gom, thoát 

nước thải. 

- Không phát sinh nước thải sản xuất trong quá trình hoạt động. 

- Xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 20m3/ngày.đêm, 

đảm bảo xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh đạt QCVN 14:2008/BTNMT và 

QCĐP 01:2019/HY trước khi xả ra nguồn tiếp nhận là sông Kim Ngưu. 

- Lắp đặt hệ thống thu gom, xử lý khí thải công đoạn in. Xử lý bụi, khs thải đạt 

QCVN 19:2009/BTNMT – Khí thải đối với bụi và các chất vô cơ giá trị giới hạn B; xử lý 

khí thải đạt QCVN 20:2009/BTNMT – Khí thải đối với một số chất hữu cơ. 

- Thường xuyên kiêm tra, vận hành ổn định các công trình bảo vệ môi trường. 

2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải 

2.1. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải 

- Trong 2 năm 2023, 2024, hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở hoạt động 

ổn định, không xảy ra sự cố. Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh được xử lý đạt quy 

chuẩn trước khi xả ra ngoài môi trường. 

+ Tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt xả ra ngoài môi trường năm 2023: 6.037 m3. 

+ Tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt xả ra ngoài môi trường năm 2024: 6.355 m3. 

2.2. Kết quả quan trắc nước thải định kỳ 

- Vị trí lấy mẫu: Nước thải sau hệ thống xử lý của công ty. 

- Tần suất lấy mẫu: 3 tháng/lần 

Kết quả quan trắc định kỳ chất lượng nước thải sau hệ thống xử lý năm 2023 và năm 

2024 như sau: 
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Bảng 5.1. Kết quả quan trắc định kỳ chất lượng nước thải năm 2023 của cơ sở  

TT Thông số  Đơn vị 

Kết quả Giá trị giới hạn 

QCĐP 

01:2019/HY Cmax 

Đợt 1 

(07/3) 

Đợt 2 

(29/6) 

Đợt 3 

(27/9) 

Đợt 4 

(22/11) 

1 pH - 7,45 7,54 7,56 7,76 5-9 

2 BOD5 (20oC) mg/l 25,6 18 20,5 18,9 32,4 

3 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/l 47,2 <5 <5 37,4 54 

4 
Tổng chất rắn hòa 

tan 
mg/l 473 418 410 452 600 

5 
Sunfua (tính theo 

H2S) 
mg/l 0,103 0,101 0,071 0,07 1,2 

6 
Amoni (tính theo 

N) 
mg/l 2,17 1,05 1,03 0,86 6 

7 
Nitrat (NO3

-) (tính 

theo N) 
mg/l 0,2 0,45 1,29 0,05 36 

8 
Dầu mỡ động, 

thực vật 
mg/l 1,32 0,32 <0,3 0,62 12 

9 
Tổng các chất hoạt 

động bề mặt 
mg/l 0,69 0,54 0,6 0,58 6 

10 
Phosphat (PO4

-) 

(tính theo P) 
mg/l 4,88 1,39 0,81 4,72 7,2 

11 Tổng Coliforms MPN/100ml 2.100 940 1.400 2.400 3.000 

12 Lưu lượng m3/h 1,79 0,34 0,33 0,68 - 

 

Ghi chú: 

- QCĐP 01:2019/HY: Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải sinh hoạt. 

Cmax: là giá trị tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp 

khi xả vào nguồn tiếp nhận nước thải, với K là hệ số tính tới quy mô, loại hình cơ sở dịch 

vụ, cơ sở công cộng và khu chung cư, khu dân cư (K = 1,2); Khy là hệ  số khu vực của 

tỉnh Hưng yên (Khy = 0,9). 

- (-): Không có quy định 
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Bảng 5.2. Kết quả quan trắc định kỳ chất lượng nước thải năm 2024 của cơ sở 

TT Thông số  Đơn vị 

Kết quả Giá trị giới hạn 

QCĐP 01:2019/HY 

Cmax 

Đợt 1 

(13/3) 

Đợt 2 

(26/6) 

Đợt 3 

(20/8) 

Đợt 4 

(21/11) 

1 pH - 6,92 7,18 7,86 7,27 5-9 

2 TSS mg/l 21,2 133 KPH  42,6 54 

3 TDS mg/l 407 418 475 453 600 

4 BOD5 (20oC) mg/l 18,5 27,6 17,3 16 32,4 

5 
Amoni (NH4

+ -

N) 
mg/l 0,88 2,15 0,86 1,01 6 

6 Sunfua (S2-) mg/l 0,262 <0,14 <0,14 <0,14 1,2 

7 
Phosphat 

(PO4
3- -P) 

mg/l 2,4 2,29 0,16 KPH 7,2 

8 
Dầu mỡ động, 

thực vật 
mg/l 0,43 2,76 KPH <1,0 12 

9 
Nitrat (NO3

- -

N) 
mg/l 0,31 0,17 4,65 2,04 36 

10 

Tổng các chất 

hoạt động bề 

mặt 

mg/l 0,59 0,59 0,56 0,55 6 

11 
Tổng 

Coliforms 
MPN/100ml 1.700 2.100 1.400 1.300 3.000 

12 Lưu lượng m3/h 1,71 1,92 0,66 0,67 - 

 

Ghi chú: 

- QCĐP 01:2019/HY: Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải sinh hoạt. 

Cmax: là giá trị tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp 

khi xả vào nguồn tiếp nhận nước thải, với K là hệ số tính tới quy mô, loại hình cơ sở dịch 

vụ, cơ sở công cộng và khu chung cư, khu dân cư (K = 1,2); Khy là hệ  số khu vực của 

tỉnh Hưng yên (Khy = 0,9). 

- (-): Không có quy định 

Nhận xét: 

Căn cứ vào kết quả quan trắc và phân tích mẫu nước thải sau xử lý của cơ sở qua 

các đợt, giá trị các thông số phân tích đều thấp hơn giới hạn cho phép theo QCĐP 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của “Nhà máy sản xuất sản phẩm plastic Thuận Đức” 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Phát triển Đông Thịnh   58  

VPGD: Tầng 10 tòa Cotana Group, lô CC5A bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 

Điện thoại: 024.3215.1521 Hotline: 090.410.1575 Website: http://dongthinh.com.vn/ 

01:2019/HY: Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải sinh hoạt (K = 1,2; Khy = 0,9). 

3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải 

3.1. Kết quả hoạt động của công trình xử lý khí thải 

- Trong 2 năm 2023, 2024, hệ thống xử lý khí thải khu vực in của cơ sở hoạt động 

ổn định, không xảy ra sự cố. Toàn bộ khí thải được thu gom, qua hệ thống xử lý hấp phụ 

bằng than hoạt tính đạt quy chuẩn trước khi xả ra ngoài môi trường. 

- Công trình xử lý khí thải bằng tha  hoạt tính tại cơ sở là hoàn toàn phù hợp, 

hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sản xuất của nhà máy. 

- Trong quá trình hoạt động, cơ sở tiến hành quan trắc định kỳ môi trường 

không khí xung quanh sau quạt hút khí khu vực in theo đúng quy định tại Quyết 

định số 2354/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về 

việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Kết quả cụ thể qua 

các đợt quan trắc năm 2023, 2024 như sau:  

3.2. Kết quả quan trắc định kỳ môi trường không khí xung quanh 

- Vị trí lấy mẫu: Mẫu không khí xung quanh sau quạt hút gần khu vực in 

- Tần suất lấy mẫu: 3 tháng/lần 

Kết quả quan trắc định kỳ môi trường không khí xung quanh năm 2023 và năm 2024 

như sau: 

Bảng 5.3. Kết quả quan trắc định kỳ môi trường không khí xung quanh năm 2023 của 

cơ sở 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả 
QCVN 

05:2023/BTNMT(1)
 

Đợt 1 

(07/3) 

Đợt 2 

(29/6) 

Đợt 3 

(27/9) 

Đợt 4 

(22/11) 

1 Tốc độ gió m/s 0,8 0,3 0,8 0,2 - 

2 TSP mg/m3 0,082 0,13 0,077 0,1 0,3 

3 SO2 mg/m3 0,06 0,16 0,056 0,17 0,35 

4 NO2 mg/m3 0,027 0,06 0,033 0,07 0,2 

5 CO mg/m3 <4 3,3 <4 <6 30 

6 Toluen mg/m3 <0,008 KPH 6,1x10-6 0,1 0,5 

Ghi chú: 

+ (1)QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không 

khí, trung bình 1 giờ. 
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Bảng 5.4. Kết quả quan trắc định kỳ môi trường không khí xung quanh năm 2024 của 

cơ sở 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả 
QCVN 

05:2023/BTNMT(1)
 

Đợt 1 

(07/3) 

Đợt 2 

(29/6) 

Đợt 3 

(20/8) 

Đợt 4 

(21/11) 

1 Tốc độ gió m/s 0,5 1,0 0,6 0,7 - 

2 TSP µg/m3 69 150 187 182 300 

3 NO2 µg/m3 29 30 29 28 200 

4 SO2 µg/m3 57 53 54 48 350 

5 CO µg/m3 <4.000 <4.000 <4.000 <4.000 30.000 

6 Toluen µg/m3 KPH KPH KPH KPH 500 

Ghi chú: 

+ (1)QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không 

khí, trung bình 1 giờ. 

* Nhận xét:  

Qua bảng kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh qua các 

đợt cho thấy: 

Tất cả các thông số không khí khu vực sản xuất có giá trị đều nằm trong giới hạn 

cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT. Như vậy, hệ thống xử lý khí thải hoạt động tốt. 

4. Kết quả quan trắc định kỳ khác 

4.1. Kết quả quan trắc định kỳ nước mặt 

- Vị trí lấy mẫu: Mẫu nước mặt tại sông kim Ngưu gần điểm xả thải của nhà máy. 

- Tần suất lấy mẫu: 6 tháng/lần 

Kết quả quan trắc định kỳ môi trường nước mặt năm 2023 và năm 2024 như sau: 

Bảng 5.5. Kết quả quan trắc định kỳ chất lượng nước mặt của cơ sở 

TT Thông số  Đơn vị 

Năm 2023 Năm 2024 QCVN 

08:2023/BTNMT(1) 

(bảng 1) 

Đợt 1 

(29/6) 

Đợt 2 

(22/11) 

Đợt 1 

(26/6) 

Đợt 2 

(23/11) 

1 pH - 7,61 7,52 7,34 7,61 - 

2 Độ cứng mg/l 200 151 157 121 - 

3 TDS mg/l 273 347 312 918 - 

4 Nitrat (NO3
-N) mg/l 0,22 0,78 0,52 0,7 - 
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TT Thông số  Đơn vị 

Năm 2023 Năm 2024 QCVN 

08:2023/BTNMT(1) 

(bảng 1) 

Đợt 1 

(29/6) 

Đợt 2 

(22/11) 

Đợt 1 

(26/6) 

Đợt 2 

(23/11) 

5 Xianua (CN-) mg/l <0,002 <0,002 KPH KPH 0,01 

6 Clorua mg/l 44,5 48,7 45,9 80,8 250 

7 Sunphat mg/l 5,28 22,1 17,4 8,56 - 

8 Mangan mg/l 0,645 0,042 0,115 0,304 0,1 

9 Sắt mg/l 0,057 0,077 0,209 0,123 0,5 

10 Chì mg/l 0,0015 0,0018 0,0064 0,0096 0,02 

11 Asen mg/l 0,001 0,002 KPH KPH 0,01 

12 Coliform MPN/100ml 3.400 7.900 3.400 3.500 - 

Ghi chú: 

+ (1)QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước 

mặt. 

Bảng 1: Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người. 

+ (-) Không quy định. 

Nhận xét: 

Căn cứ vào kết quả quan trắc và phân tích mẫu nước mặt tại sông Kim Ngưu gần 

điểm xả thải của nhà máy qua các đợt, giá trị các thông số phân tích đều thấp hơn giới hạn 

cho phép theo QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng 

nước mặt, Bảng 1: Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người. 

4.2. Kết quả quan trắc định kỳ môi trường không khí làm việc. 

- Vị trí lấy mẫu:  

+ Mẫu không khí khu vực xưởng sợi 

+ Mẫu không khí khu vực xưởng cắt may 

+ Mẫu không khí khu vực kho thành phẩm 

+ Mẫu không khí khu vực nhà ăn 

- Tần suất lấy mẫu: 6 tháng/lần 

Kết quả quan trắc định kỳ chất lượng không khí năm 2023 và năm 2024 (đợt I) như 

sau: 

* Kết quả quan trắc không khí xung quanh khu vực cổng công ty: 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của “Nhà máy sản xuất sản phẩm plastic Thuận Đức” 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Phát triển Đông Thịnh   61  

VPGD: Tầng 10 tòa Cotana Group, lô CC5A bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 

Điện thoại: 024.3215.1521 Hotline: 090.410.1575 Website: http://dongthinh.com.vn/ 

Bảng 5.6. Kết quả không khí xung quanh khu vực xưởng sợi 

TT 
Thông 

số 
Đơn vị 

Năm 2023 Năm 2024 
QCVN 

03:2019/BYT(1)
 

Đợt 1 

(29/6) 

Đợt 2 

(22/11) 

Đợt 1 

(26/6) 

Đợt 2 

(21/11) 

1 Nhiệt độ oC 30,2 28,1 29,2 25,1 18 – 32(2) 

2 Độ ẩm % 64,3 67,2 66,8 73,6 40 – 80(2) 

3 
Tốc độ 

gió 
m/s 0,4 0,2 0,3 0,3 0,2 – 1,5(2) 

4 Tiếng ồn dBA 70,2 70,9 71,9 74,3 85(3) 

5 TSP mg/m3 0,3 0,27 0,25 0,28 8(4) 

6 NO2 mg/m3 0,23 0,13 0,14 0,16 10 

7 SO2 mg/m3 0,09 0,23 0,23 0,26 10 

8 CO mg/m3 2,52 <6 <6 <6 40 

Ghi chú: 

+ (1)QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giá trị giới hạn tiếp xúc 

cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

+ (2)QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vi khí hậu – Giá trị cho 

phép vi khí hậu tại nơi làm việc. 

+ (3)QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

+ (4)QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bụi – Giá trị giới hạn 

tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 

* Kết quả quan trắc không khí môi trường làm việc khu vực xưởng cắt may: 

Bảng 5.7. Kết quả không khí môi trường làm việc khu vực xưởng cắt may 

TT Thông số Đơn vị 

Năm 2023 Năm 2024 
QCVN 

03:2019/BYT(1)
 

Đợt 1 

(29/6) 

Đợt 2 

(22/11) 

Đợt 1 

(26/6) 

Đợt 2 

(21/11) 

1 Nhiệt độ oC 30,1 28,3 28,8 25,3 18 – 32(2) 

2 Độ ẩm % 64,6 67,8 63,6 73,6 40 – 80(2) 

3 Tốc độ gió m/s 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 – 1,5(2) 
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TT Thông số Đơn vị 

Năm 2023 Năm 2024 
QCVN 

03:2019/BYT(1)
 

Đợt 1 

(29/6) 

Đợt 2 

(22/11) 

Đợt 1 

(26/6) 

Đợt 2 

(21/11) 

4 Tiếng ồn dBA 70,4 68,5 69,0 75,0 85(3) 

5 TSP mg/m3 0,37 0,35 0,32 0,33 8(4) 

6 NO2 mg/m3 0,16 0,1 0,08 0,11 10 

7 SO2 mg/m3 0,31 0,2 0,19 0,22 10 

8 CO mg/m3 2,7 <6 <6 <6 40 

 

Ghi chú: 

+ (1)QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giá trị giới hạn tiếp xúc 

cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

+ (2)QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vi khí hậu – Giá trị cho 

phép vi khí hậu tại nơi làm việc. 

+ (3)QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

+ (4)QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bụi – Giá trị giới hạn 

tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 

* Kết quả quan trắc không khí môi trường làm việc khu vực kho thành phẩm: 

Bảng 5.8. Kết quả không khí môi trường làm việc khu vực kho thành phẩm 

TT Thông số Đơn vị 

Năm 2023 Năm 2024 
QCVN 

03:2019/BYT(1)
 

Đợt 1 

(29/6) 

Đợt 2 

(22/11) 

Đợt 1 

(26/6) 

Đợt 2 

(21/11) 

1 Nhiệt độ oC 30,3 28,6 28,5 25,2 18 – 32(2) 

2 Độ ẩm % 67,2 67,1 65,8 73,5 40 – 80(2) 

3 Tốc độ gió m/s 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 – 1,5(2) 

4 Tiếng ồn dBA 65,2 62,6 62,8 73,3 85(3) 

5 TSP mg/m3 0,17 0,2 0,22 0,23 8(4) 

6 NO2 mg/m3 0,09 0,09 0,09 0,12 10 

7 SO2 mg/m3 0,27 0,19 0,20 0,23 10 

8 CO mg/m3 3,41 <6 <6 <6 40 
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Ghi chú: 

+ (1)QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giá trị giới hạn tiếp xúc 

cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

+ (2)QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vi khí hậu – Giá trị cho 

phép vi khí hậu tại nơi làm việc. 

+ (3)QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

+ (4)QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bụi – Giá trị giới hạn 

tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 

* Kết quả quan trắc không khí môi trường làm việc khu vực nhà ăn: 

Bảng 5.9. Kết quả không khí môi trường làm việc khu vực nhà ăn 

TT Thông số Đơn vị 

Năm 2023 Năm 2024 
QCVN 

03:2019/BYT(1)
 

Đợt 1 

(29/6) 

Đợt 2 

(22/11) 

Đợt 1 

(26/6) 

Đợt 2 

(21/11) 

1 Nhiệt độ oC 30,4 28,5 27,5 25,4 18 – 32(2) 

2 Độ ẩm % 63,4 67,6 62,8 73,4 40 – 80(2) 

3 Tốc độ gió m/s 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 – 1,5(2) 

4 Tiếng ồn dBA 65,8 60,2 61,4 69,4 85(3) 

5 TSP mg/m3 0,06 0,16 0,15 0,13 8(4) 

6 NO2 mg/m3 0,08 0,13 0,12 0,14 10 

7 SO2 mg/m3 0,15 0,23 0,22 0,24 10 

8 CO mg/m3 3,20 <6 <6 <6 40 

 

Ghi chú: 

+ (1)QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giá trị giới hạn tiếp xúc 

cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

+ (2)QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vi khí hậu – Giá trị cho 

phép vi khí hậu tại nơi làm việc. 

+ (3)QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

+ (4)QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bụi – Giá trị giới hạn 

tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 

* Nhận xét:  
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Qua bảng kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí làm việc qua các đợt 

cho thấy: 

Tất cả các thông số không khí khu vực sản xuất có giá trị đều nằm trong giới hạn 

cho phép của QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giá trị giới hạn tiếp 

xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc, QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn 

kỹ thuật Quốc gia về bụi – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc, QCVN 

26/2016/BYT:Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – giá trị cho phép vi khí hậu tại 

nơi làm việc, QCVN 24/2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Nhìn 

chung, chất lượng môi trường không khí khu vực sản xuất tại Công ty được đánh giá là 

khá tốt. 

5. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải 

Quá trình hoạt động của cơ sở làm phát sinh chất thải rắn sinh hoạt từ quá trình nấu 

ăn, hoạt động của CBNNV, chất thải rắn sản xuất (bao bì, manh thừa, lỗi từ quá trình cắt 

may, túi lỗi, hỏng...) và chất thải nguy hại (giẻ lau dính dầu, hộp mực in....). Toàn bộ chất 

thải phát sinh được chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý 

theo quy định. 

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt: CTR sinh hoạt phát sinh được thu gom vào các 

thùng có nắp đậy. Chủ đầu tư ký hợp đồng với Công ty cổ phần môi trường xanh Minh 

Phúc định kỳ thu gom, vận chuyển đi xử lý theo chuyến. Tần suất thu gom, vận chuyển: 

01 lần/ngày. 

- Đối với chất thải rắn sản xuất: CTR sản xuất thông thường phát sinh được thu 

gom, tập kết về khu lưu giữ tạm thời có mái che. Chủ đầu tư ký hợp đồng với Công ty cổ 

phần môi trường xanh Minh Phúc định kỳ thu gom, vận chuyển đi xử lý theo chuyến. Tần 

suất thu gom, vận chuyển: 02 lần/tuần. 

- Đối với chất thải nguy hại:  

+ Hộp mực in được chuyển lại cho đơn vị cung cấp mực in 

+ Giẻ lau dính dầu: Chủ đầu tư ký hợp đồng với Công ty cổ phần môi trường xanh 

Minh Phúc định kỳ thu gom, vận chuyển đi xử lý theo chuyến. Tần suất thu gom, vận 

chuyển: 01 lần/tháng. 

6. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở. 

Nhà máy sản xuất sản phẩm plastic Thuận Đức đi vào hoạt động từ năm 2016 và 

trong vòng 02 năm gần nhất Nhà máy không có đợt kiểm tra, thanh tra về lĩnh vực bảo vệ 

môi trường của cơ quan có thẩm quyền đối với cơ sở. 
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CHƯƠNG 6. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

1.1. Thời gian vận hành thử nghiệm 

Theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

Thời gian vận hành thử nghiệm dự kiến: từ tháng 03/2025 đến tháng 4/2025. 

1.2. Công trình, thiết bị phải vận hành thử nghiệm 

1.2.1. Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 20 m3/ngàyđêm. 

a. Vị trí lấy mẫu 

Nước thải đầu vào và đầu ra (sau bể khử trùng) của hệ thống xử lý nước thải tập 

trung công suất 20 m3/ngàyđêm. 

b. Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm 

- Giám sát các thông số ô nhiễm bao gồm: pH, BOD5, tổng chất rắn lơ lừng (TSS), 

tổng chất rắn hòa tan, sunfua (tính theo H2S), amoni (tính theo N), nitrat (tính theo N), 

dầu mỡ động thực vật, tổng các chất hoạt động bề mặt, phosphat (tính theo P), tổng 

coliforms. 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCĐP 01:2019/HY - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước 

thải sinh hoạt (K = 1,2; Khy = 0,9). 

1.2.2. Hệ thống xử lý khí thải khu vực in công suất 6.000 m3/giờ. 

a. Vị trí lấy mẫu 

Mẫu khí thải đầu ra sau hệ thống xử lý khí thải công suất 6.000 m3/giờ. 

b. Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm 

- Giám sát các thông số ô nhiễm bao gồm: Lưu lượng, bụi tổng số, Toluen. 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cột B (Kp = 1; Kv = 1) và QCVN 

20:2009/BTNMT - Khí thải đối với một số chất hữu cơ. 

1.3. Tần suất lấy mẫu 

- Theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

- Chủ cơ sở có trách nhiệm gửi văn bản thông báo thời gian vận hành thử nghiệm 

tới cơ quan quản lý trước khi tiến hành vận hành thử nghiệm theo quy định. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường 

Không có. 

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của nhà nước 

a. Đối với nước thải 

Do lưu lượng nước thải của Công ty là 20m3/ngày đêm <500m3/ngày đêm; loại hình 
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Công ty không thuộc đối tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường (không thuộc Phụ lục 

II kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP).  

Căn cứ theo số thứ tự 3 Cột 5 Phụ lục XXVIII kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ. 

Căn cứ theo Điểm a Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 97 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ. 

Công ty được miễn quan trắc định kỳ đối với nước thải. Chủ đầu tư xin cam kết sẽ 

nghiêm túc áp dụng biện pháp BVMT trong quá trình hoạt động, chịu mọi trách nhiệm về 

nước thải phát sinh từ Công ty và chịu trách nhiệm khi để xảy ra ô nhiễm liên quan đến 

nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động của Công ty. 

b. Đối với khí thải  

Do lưu lượng khí thải của Công ty là 20m3/ngày đêm <50.000 m3/giờ; loại hình 

Công ty không thuộc đối tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường (không thuộc Phụ lục 

II kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP).  

Căn cứ theo số thứ tự 9 Cột 6 Phụ lục XXIX kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ. 

Căn cứ theo Điểm c Khoản 1, Điểm b Khoản 2 và khoản 3 Điều 98 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ. 

Công ty được miễn quan trắc định kỳ đối với khí thải. Chủ đầu tư xin cam kết sẽ 

nghiêm túc áp dụng biện pháp BVMT trong quá trình hoạt động, chịu mọi trách nhiệm về 

khí thải phát sinh từ Công ty và chịu trách nhiệm khi để xảy ra ô nhiễm liên quan đến khí 

thải phát sinh từ quá trình hoạt động của Công ty. 

c. Giám sát chất thải rắn 

- Đối với CTR thông thường: 

+ Vị trí giám sát: Tại khu vực lưu giữ CTR sản xuất tạm thời 

+ Tần suất giám sát: Thường xuyên, liên tục. Định kì 12 tháng/lần lập báo cáo gửi 

về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên. 

+ Các chỉ tiêu giám sát: thành phần, khối lượng rác phát sinh 

Thực hiện quản lý chất thải phát sinh theo đúng quy định pháp luật về quản lý chất 

thải và bảo vệ môi trường. 

- Đối với chất thải nguy hại: 

+ Vị trí giám sát: Khu vực kho lưu giữ chất thải nguy hại. Định kì 12 tháng/lần lập 

báo cáo gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên. 

+ Tần suất giám sát: thường xuyên, liên tục 

+ Các chỉ tiêu giám sát: thành phần, khối lượng rác phát sinh, phân loại, thu gom, 
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vận chuyển và lưu giữ CTNH. 

Thực hiện quản lý CTNH theo đúng quy định pháp luật về quản lý chất thải và bảo 

vệ môi trường và các hướng dẫn quy định tại phụ lục Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của “Nhà máy sản xuất sản phẩm plastic Thuận Đức” 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Phát triển Đông Thịnh   68  
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CHƯƠNG 7. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Với ý thức tuân thủ các quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường, Công ty 

TNHH Thuận Đức Hưng Yên cam kết: 

1. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc những nội dung về bảo vệ môi trường như đã nêu 

trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, đặc biệt là các nội dung về xử lý chất 

thải, xử lý các vấn đề môi trường, kế hoạch quản lý môi trường đã nêu trong báo cáo đề 

xuất cấp giấy phép môi trường. 

2. Cam kết xử lý bụi, khí thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Khí thải đối với bụi và 

các chất vô cơ giá trị giới hạn B; xử lý khí thải đạt QCVN 20:2009/BTNMT - Khí thải 

đối với một số chất hữu cơ. 

3. Cam kết khí thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở được xử lý đảm bảo QCĐP 

01:2019/HY - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải sinh hoạt (với K=1,2; Khy= 

0,9). 

4. Quản lý, xử lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại theo đúng quy định 

tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường. Bố trí kho chứa chất thải sinh hoạt, kho 

chứa chất thải công nghiệp, kho chứa chất thải nguy hại đảm bảo đúng quy định về kho 

chứa. Hợp đồng xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại với đơn vị có đủ điều kiện năng 

lực về thu gom xử lý theo quy định. 

5. Tuân thủ các yêu cầu về tiêu thoát nước, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp 

và phòng chống cháy nổ trong quá trình hoạt động theo đúng quy định pháp luật hiện 

hành. 

6. Tuân thủ các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công 

nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các quy định hiện hành.  

7. Lập và trình cơ quan chức năng phê duyệt kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố 

môi trường. Đảm bảo trong quá trình thực hiện không để xảy ra các sự cố về môi trường. 

8. Xây dựng đầy đủ các công trình bảo vệ môi trường đã cam kết trong báo cáo đề 

xuất cấp giấy phép môi trường.  

9. Cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định 

hiện hành của pháp luật Việt Nam. Trong quá trình thực hiện, nếu cơ sở có những thay 

đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, chủ cơ sở cam kết sẽ 

trình văn bản báo cáo và chỉ thực hiện những thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận  của 

cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

 



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k










HâP �ÒNG THU �¤T 

SÑ: 189HÐ-TÐ 

CØNG HOÀ XÃ HØI CHæ NGH(A VIÆT NAM 
�Ùc l­p - Ty do - H¡nh phúc 

Hung Yên, ngày (9tháng 12 n�m 2023 
B¢N SAO| HâP �ÒNG THUÂ �¤T 

C�n cé Lu­t �át �ai ngày 29 tháng ll n�m 2013, 
C�n cí NghË �Ënh sÑ 43/2014/N�-CP ngày 15 tháng 5 n�m 2014 cça Chinh 

phç quy �Ënh chÉ ti¿t thÉ hành mÙt sÑ �iÁu cça Lu­t �¯t �ai; 
C�n cí Thông t° sÑ 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 n�m 2014 cça BÙ 

tr°ßng BÙ Tài ngiyên và MÑi tr°Ýng quy �Ënh vÁ hÕ s¡ giao �¥t, cho thuê �¥t, chuyÃn 
måc �ich sí dung �át, thu hÕi �¥t; sÑ 11/2022/TT-BTNMT ngày 20 tháng 10 n�m 
2022 S|a �Ñi, bÑ sung mÙt sÑ �iÁu cça mÙt sÑ thông tu liên quan �¿n ho¡t �Ùng knh 
doanh thuÙc ph¡m vi chéc n�ng qu£n lý nhà n°Ûc cça BÙ Tài nguyên và Môi tr°Ýng: 

C�n cç các Quy¿ �Ënh cça UBND tinh: SÑ 592/0D-UBND ngày 17/02/2017 vÁ 
viÇc thu hÓi �¥t cça Công ty TNHH HÓng Hà t¡i thË tr¥n L°¡ng B±ng, hyÇn Kìm 
�Ùng cho Công ty C× ph§n Thu­n �éc H°ng Yên thuê �Ã thåc hiÇn dñ £n �§u t° Nhà 
máy s£n xu¥t s£n ph©m Plastic Thu­n �éc; sÑ 189/0Ð-UBND ngày 26/12/2016 vÁ 
chç tr°ong �§u t°; 

C�n cé Gi©y chéng nh­n quyÁn sí dång �¯t quyÁn sß hïu nhà ß và tài s£n 
khác g¯n liÁn vÛi �¥t mang sÑ phát hành CH 344222 do Sß Tài nguyên và MÑi tr°Ýng 
c¥p ngày 02/5/2018 (�ã �uãc V�n phòng ��ng ký �¥t �ai thuÙc Sß Tài ngyên và Môi 
truÝng ��ng lý bi¿n �Ùng �Õi tên nguÝi st dung �¥t tùt Công ty CÕ ph§n Thu­n �éc 
Hng Yên thành Công ty TNHH Thu­n �éc Hung Yên do chyÃn �Õi lo¡i hình doanh 
nghiÇp të Công ty cÕ ph§n thành Công ty TNHH theo hÕ s¡ ��ng lý biÃn �Ùng sÑ 
005182. CP.1176 ngy 04/02/2020); 

C�n cé Thông báo sÑ 1932/TB-CTHYE ngày 21/4/2022 cça Cåc thu¿ tinh 
Hung Yên vÁ �¡n gá thuê �ât, thuê m·t n°Ûc; 

Hôm nay, ngày 49 tháng 12 n�m 2023, t¡i Sß Tài nguyên và Môi tr°Ýng tinh 
Hung Yên, chúng tôi gÓm: 

L. BÊN CHO THUÊ �¤T (BÊN A): UBND TÈNH H¯NG YÊN. 
Do ông NguyÅn V�n Phú -Giám �Ñc Sô Tài nguyên và Môi tr°Ýng làm �¡i diÇn. 
-Trå sß: SÑ 437, �°Ýng NguyÅn V�n Linh, thành phÕ Hung Yên, tinh Hung Yên. 
I. BÊN THUÊ �ÁT (BÊN B): CÔNG TY TNHH THU¬N �èC H¯NG YÊN 

- Chéc vs: Giám �Ñc. 

(Gi¥y chéng nh­n ��ng lý doanh nghiÇp Công ty TNHH mÙt thành viên, mã sÑ 
doanh nghiÇp: 0901003006 do Phòng ��ng ký kinh doanh thuÙc Sö Ké ho¡ch và �§u 
tu tinh Hng Yên ��ng k l§n �§u ngày 06/12/2016; ��ng lhý thay �×i l§n thé 5, ngày 
03/1 1/2022) 

-NguÝi �¡i diÇn theo pháp lu­t: Ông NguyÅn �éc ThËnh 

-Try sß: Thôn L°¡ng HÙi, thË tr¥n L¡ng B±ng, huyÇn Kim �Ùng, tÉnh Hung Yên 

HØ: 

VÀ N 

TÍNH 



- SÑ tài kho£n: 
II. Hai bên tho£ thu­n ký Hãp �Óng thuÇ �¥t vÛi các �iÁu, kho£n sau �ây: 
�iÁu 1. Bên cho thuê �¥t cho Bên thuê �¥t thuê khu �¥t nh° sau: 
1. DiÇn tích �¥t là 13.155 m² (MuÝi ba nghìn mÙt tr�m n�m moi l�m mét 

vuông) thuÙc �Ëa ph­n thË tr¥n L°¡ng B±ng, huyÇn Kim �Ùng, tinh Hung Yên 
2. VË trí, ranh giÛi khu �¥t t¡i thça sÑ 227, tÝ b£n �Ó �Ëa chính sÑ 06, t÷ lÇ 

1/2000 thË tr¥n L°¡ng B±ng, huyÇn Kim �Ùng và �°ãc xác �Ënh theo Gi©y chéng 
nh­n quyÃn sí dång �¥t, quyÃn sß hïu nhà ß và tài s£n khác g¯n liÁn vÛi �¥t do Sß 
Tài nguyên và Môi tr°Ýng tÉnh Hung Yên c¥p mang sÑ phát hành CX 495966 ngày 
10/7/2020. 

3.ThÝi h¡n thuê �¥t: Të ngày 17/02/2017 �¿n ngày 27/11/2053. 
4. Myc �ích sí dång �¥t thuê: �¥t c¡ sß s£n xu¥t phi nông nghiÇp. 
�iÁu 2. Bên thuê �¥t có trách nhiÇm tr£ tiÁn thuê �¥t theo quy �Ënh sau: 
1. Giá �¥t tính tiÁn thuê �¥t là 21.600 �hm?/n�m (Hai m°¡i mÑt nghìn sáu 

tr�m �Óng mÙt mét våông mÙt n�m). Giá thuê �¥t này có thÝi gian Ñn �Ënh 05 n�m 
kÃ të ngày 17/02/2022 �¿n ngày 16/02/2027. 

2. Tien thuê �¥t theo �¡n giá quy �Ënh t¡i Kho£n 1 �iÁu này �°ãc tính të ngày 
17/02/2022. 

3. Ph°¡ng théc nÙp tiÃn thuê �¥t: Trå tiÁn thuê �¥t hàng n�m. 
4. N¡i nÙp ti¿n thuê �¥t: Kho b¡c Nhà n°Ûc huyÇn Kim �Ùng 
S. ViÇc cho thuê �¥t không làm m¥t quyÁn cça Nhà n°Ûc là �¡i diÇn chç sß hïu 

�¥t �¡i và mÍi tài nguyên n±m trong lòng �¥t. 
�iÁu 3. ViÇc sí dång �¥t trên khu �¥t thuê ph£i phç hãp vÛi måc �ích sí dång 

�¥t �ã ghi t¡i �iÁu 1 cça Hãp �Óng này và �Ã thñc hiÇn dñ án �§u tu Nhà máy s£n 
xu¥t s£n ph©m Plastic Thu­n �éc. 

�iÁu 4. QuyÁn và ngh)a vå cça các Bên: 
1. Bên cho thuê �¥t b£o �£m viÇc sí dång �¥t cça Bên thuê �¯t trong thÝi gian 

thñc hiÇn hãp �Óng, không �°ãc chuyÃn giao quyÁn sí dång khu �¥t trên cho bên thé 
ba, ch¥p hành quy¿t �Ënh thu hÕi �ât theo quy �Ënh cça pháp lu­t vÁ �¥t �ai. 

2. Trong thÝi gian thñc hiÇn h¹p �Óng, Bên thuê �¥t có các quyÁn và ngh)a vå 
theo quy �inh cça pháp lu­t vÁ �¥t �¡i. 

Tr°Ýng hãp Bên thuê �¥t bË thay �Ói do chia tách, sáp nh­p, chuyÃn �Õi doanh 
nghiÇp, bán tài s£n g¯n lËÁn vÛi �¥t thu.. thi tÕ chúc, cá nhân �°ãc hình thành hãp 
pháp sau khi Bên thuê �¥t bË thay �Õi s½ thñc hiÇn ti¿p quyÁn và ngh)a vå cça Bên 
thuê �¥t trong thÝi gian còn l¡i cça Hãp �Óng này. 

3. Trong thÝi h¡n hãp �ông còn hiÇu lñc thi hành, nêu Bên thuê �¥t tr£ l¡i toàn 
bÙ ho·c mÙt ph§n khu �¥t thuê tr°Ûc thÝi h¡n thì ph£i thông báo cho Bên cho thuê �¥t 
bi¿t tr°Ûc ít nh¥t là 06 tháng, Bên cho thuê �¯t trà lÝi cho Bên thuê �¥t trong thÝi gian 
03 tháng, kÃ të ngày nh­n �°ãc �Á nghË cça Bên thuê �¥t. ThÝi �iÃm k¿t thúc h¡p 
�Óng tính �¿n ngày bàn giao m·t b±ng. 
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4. H¿t kó h¡n giá thuê �¥t Õn �Ënh 05 n�m kÃ të ngày 17/02/2022 �ên ngày 
16/02/2027, �Á nghË Công ty liên hÇ vÛi Sß Tài nguyên và Môi tr°Ýng �ê ký l¡i Hãp 
�Óng thuê �¥t. 

�iÁu 5. Hãp �Óng thuê �¥t ch¥m dét trong các tr°Ýng hãp sau: 
1. H¿t thÝi h¡n thuÇ �¥t mà không �°ãc gia h¡n thuê tiÇp: 
2. Do �ê nghË cça mÙt bên ho·c các bên tham gia hãp �Óng và �°ãc c¡ quan 

nhà n°Ûc có th©n quyÁn cho thuê �¥t ch¥p thu­n; 
3. Bên thuê �¥t bË phá s£n ho·c bË phát m¡i tài s£n ho·c gi£i thÃ; 

4. Bên thuÃ �¥t bË c¡ quan nhà n°Ûc có th©m quyÁn thu hÓi �¥t theo quy �Ënh 

cça pháp lu­t �¥t �¡i. 
�iêu 6. ViÇc gi£i quy¿t tài s£n g¯n liÁn vÛi �¥t sau khi k¿t thúc Hãp �ông này 

�°ãc thñc hiÇn theo quy �Ënh cça pháp lu­t. 

�iêu 7. Hai Bên cam k¿t thñc hiÇn �úng quy �Ënh cça Hãp �Óng này, nêu Bên 

nào không thñc hiÇn thì ph£i bÓi th°Ýng cho viÇc vi ph¡m hãp �Óng gây ra theo quy 

�Ënh cça pháp lu­t. 
�iÃu 8. Hãp �Óng này �°ãc l­p thành 04 b£n có giá trË pháp lý nh° nhau, môi 

bên giï 01 b£n và gíi �¿n Cåc thuÃ tÉnh 01 b£n, Kho b¡c Nhà n°Ûc tÉnh 01 b£n. 

Hãp �Óng này thay th¿ Hãp �Óng thuê �¥t sÑ 13/HD-TÐ ngày 10/02/2020 giïa 

Sß Tài nguyên và Môi tr°Ýng H°ng Yên và Công ty TNHH Thu­n �éc Hung Yên; 

có hiÇu lñc kÃ të ngày ký.J. 
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UBND TÍNH HUNG YÊN 
SÞ XÂY DUNG 

Só: 14TB-SXD 

V/v ch¥p thu­n M·t b±ng quy ho¡ch tÕng thÃ �iÁu chÉnh dñ ¥n �§u t° 

C�n cé Lu­t xây dñng sÑ 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 
C�n cé NghË dËnh sÑ 59/2015/ND-CP ngày l8 tháng 06 n�m 2015 cça Chính 

phç vÁ qu£n lý dñ án �§u t° xây dñng: 

CØNG HÒA XÃ HØI CHæ NGH(A VIÆT NAM 
�Ùc l­p - Tñ do - H¡nh phúc 

NghË �Ënh sÑ 44/2015/NÐ-CP ngày 06/5/2015 cça Chính phç quy �Ënh chi ti¿t 
mÙt sÐ nÙi dång vÁ Quy ho¡ch xây dñng; 

H°ng Yên, ngày44 tháng 05 n�m 2019 

Quy¿t �Ënh sÑ 22/2016/Q�-UBND ngày 23/11/2016 cça UBND tÉnh Hung 
Yên ban hành Quy �Ënh phân c¥p qu£n lý và phân công nhiÇm vå vÁ linh vñc quy 
ho¡ch xây dñng trên �Ëa bàn tÉnh H°ng Yên; 

THÔNG BÁO 

Kính gíi: Công ty CÕ ph©n Thu­n �éc H°ng Yên 

Quy¿t �Ënh chç tr°¡ng �¥u t° sÐ: 189/QÐ-UBND ngày 26/12/2016 cça 
UBND tinh H°ng Yên c¥p; 

Sau khi xem xét tÜ trình sÑ: 01/TTr-CT ngày 09/5/2019 cça Công ty CÕ ph©n 
Thu­n �éc và trên c¡ sß hiÇn tr¡ng xây dñng cça dñ án, Sß Xây dñng ch¥p thu­n 
m·t b±ng quy ho¡ch tÕng thÃ �iÁu chinh cça Dñ án: Nhà máy s£n xu¥t s£n phám 
PLASTIC Thu­n �éc trên �Ëa bàn thË tr¥n L°¡ng B±ng, huyÇn Kim �Ùng, tinh H°ng 
Yên; 

Noi nh­n: 

Nhà d§u t°: Công ty CÕ ph§n Thu­n �éc H°ng Yên. 
�Ëa �iÃm xây dñng: ThË tr¥n L°¡ng B±ng, huyÇn Kim �Ùng, tÉnh H°ng Yên. 

- Nh° kính gíi; 

VË trí xây dñng �°ãc xác �Ënh t¡i Gi¥y chéng nh­n QSDÐ quyÁn sß hïu nhà ß 
và t§i s£n khác g¥n liÃn vÛi �¥t sÑ C� 757833 do sß Tài nguyên và MÙi tr°Ýng tÉnh 
H°ng Yên c¥p ngày 28/03/2017. 

- Li vt; 

Trên c¡ sß m·t b±ng quy ho¡ch tÕng thÃ �iÁu chinh cça dñ án dã �°ãc ch¥p 
thu­n kèm theo thông báo này, Chç d§u t° ti¿n hành thñc hiÇn các b°Ûc ti¿p theo cça 
dñ án theo �úng quy �Ënh hiÇn hành. kak 

- UBND huyÇn Kim �Ùng: 
- UBND TT L°¡ng B£ng: 
- Phòng QL QH-KT; 
-TTQHÌ; 

AHOI C CHU NGHA 
sß GAM �ÐC 

XÂY 

TINH MUNG 
L°¡ng Anh Tu¥n 







UBND TÈNH H¯NG YÊN 
SÜ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TR¯ÜNG 

CHæ NGUÒN TH¢I CH®T TH¢I NGUY H I. 

I. Thông tin chung vÁ chç nguÓn th£i: 

�iÇn tho¡i: 02213.810.213 

Tên: Công ty cÕ ph¥n Thu­n �úc Hung Yên 

Mã sÕ QLCTNH: 33.000486.T 
(C¥p l§n thé nh¥t) 

�Ëa chÉ v�n phòng: Thôn L°¡ng HÙi, thË tr§n L°¡ng B±ng, huyÇn Kim �Ùng, tinh Hung 
Yên. 

I NÙi dng ��ng ký: 

CØNG HOÀ X¢ HØI CHæ NGHÍA VIÆT NAM 
�Ùc l­p -Tñ do - H¡nh phúc 

Hung Yên, ngày P tháng M n�m 2018 

sÔ �°NG KÝ 

Gi©y chéng nh­n ��ng ký doanh nghiÇp sÑ 0901003006, c¥p l§n �§u ngày 06/12/20 16 
thay �Ói thú l ngày 15/11/2017. 
Noi c¥p: Sß K¿ ho¡ch và �§u t° tÉnh Hung Yên. 

II. Trách nhiÇm chç nguÓn th£i: 

Fax: 

Chç nguÑn th£i CTNH �ã ��ng ký c¡ sß phát sinh CTNH kèm theo danh sách CTNH và 
ch¥t th£i thông th°Ýng t¡i Phå låc kèm theo. 

IV. ThÝi h¡n hiÇu lñc: 

BÁN SAO| 

1. Tuân thç các quy �Ënh t¡i Lu­t B£o vÇ môi tr°Ýng và các v�n b£n quy ph¡m pháp lu­t 
vÁ môi tr°Ýng có liên quan. 

N¡i nh­n: 

2. Thñc hiÇn �úng trách nhiÇm quy �Ënh t¡i �iÁu 7 cça Thông tu sÑ 36/2015/TT 
BTNMT ngày 30 tháng 6 n�m 2015 cça BÙ tr°Ýng BÙ Tài nguyên và Môi tr°Ýng. 
3. B£o vÇ môi tr°Ýng, phòng, chÑng ô nhiÅm, suy thoái và sñ cÕ môi tr°Ýng. 

cça c¡ quan qu£n lý Nhà n°Ûc vÁ b£o vÇ môi tr°Ýng. 
4. Luu trï sÑ liÇu n�m (05) n�m toàn bÙ chéng të CTNH. ChËu sñ thanh tra, kiÃmn tra 

5. ChËu trách nhiÇm hoàn toàn vÁ các thông tin �ã khai trong �¡n ��ng ký. 

-Công ty cÕ ph§n Thu­n �úc Hung Yên; 
Luu: Chi cåc BVMTKsON. 

s× ��ng ký này có giá trË sí dång cho �¿n khi c¥p l¡i ho·c ch¥m dút ho¡t �Ùng.ls, 

cØNG 

cØNG HG, 

KT. GIÁM �ÓC 
GIÁM �ÓC 

NGH 
TÀI NGUYE 

VÀ MÔI TRUÜNG 

T0NH H¯NG 
Tr§n �±ng Anh 

ÀI NG¯ 

YNH HUR 

PHÒ 

T¯ PI 



Mã sÑ QcHNT 3,300486.T ( 12 1412018 

(Kèmtheo Só,��Üg hç nguôn th£i có mã sÑ QLCTNH 33.000486.T do Sß Tài ngyên 
và MÙi trtg fnh Hng Yên c¥p l§n thé nh¥t ngày2 thángl n�m 201 8). 

1. C¡ sßphát kin CTNH: 

�iÇn tho¡i: 02213.810.213 

Tên dñ án: Nhà máy s£n xu¥t s£n ph§n plastic -Công ty cÕ ph§n Thu­n �éc H°ng Yên. 
�Ëa chi: Thôn L°¡ng HÙi, thË tr¥n L°¡ng B±ng, huyÇn Kim �Ùng, tÉnh Hung Yên. 
Lo¡i hinh (ngành nghÁ) ho¡t �Ùng: S£n xu¥t sãi, bao bì, t¥m, màng PP (không s£n xu¥t s£n 
ph©m nhña tái ch¿). 

TT 

1 

2 

2. Danh sách ch¥t thâ£i nguy h¡i �ã ��ng ký phát sinh th°Ýng xuyên (°Ûc tính): 

4 

rÀ NGUYÊN) 

5 

6 

9 

TT 

Bóng �èn huónh quang th£i 

Tên ch¥t th£i 

Bao bì céng th£i b±ng kim lo¡i 

HÙp mñc in th£i có các thành ph¥n 
nguy h¡i 

Các lo¡i d§u th£i khác 

PHä LäC 

Ch¥t h¥p thå, v­t liÇu lÍc, gi� lau, v£i 

Bao bì cúng th£i b±ng nhña 
Bao bì mÁm th£i 

b£o vÇ th£i bË nhiÅm các thành ph§n 
nguy h¡i 

Than ho¡t tính �ã qua sí dång 

Fax: 

Bùn th£i të quá trình xí lý n°Ûc th£i 
TÕng 

Tên ch¥t 
th£i 

hÑi n�ng l°ãng të CTNH t¡i c¡ sß (nÁu có) 

Không có 

PHÒNG 
Tð, PH¢P 

SÑ l°ãng 
(kg/n�m) 

Tr¡ng thái 
tÓn t¡i trung bình 

(r¯n/löng/bùn) (kg/n�m) 
R¯n 

Tr¡ng thái 
tÓn t¡i 

(r¯ptönghën) TCHONG THîC BÂNSAO NÀY �ÚNG VÚ B¢N CHÍNH 
S6...3...Quy�n:.. 

Ngày.oo. th¥ng....nåm 294.. 

R¯n 

R¯n 
Löng 

R¯n 

R³n 
R¯n 
R¯n 
Bùn 

sÑ l°ãng 

Mã 
CTNH 

PHÓ TR¯ÞNG PHÒNG 
�¦O XUÂN CHÚC 

5 

2 

50 
30 

30 

30 
25 
20 

Trang: 1/1 

600 
792 

Ph°¡ng án tái 
sí dång/s¡ 

ch¿/tái ch¿/xí 
lý/�Óng xí 

lý/thu hÓi n�ng 
l°ãng 

Mã 
CTNH 

3. Danh sách CTNH �ã ��ng ký tñ tái sí dång, s¡ ch¿, tái chÃ, xí lý, �Óng xí lý, thu. 

16 01 06 

08 02 04 

18 01 02 

17 07 03 

18 02 01 

18 01 03 
18 01 01 
03 02 07 
12 06 06 

Méc �Ù 
xí lý 







Mã HÐ: 

Hôm nay ngày: 
Chúng tôi gÓm có: 

�Ëa chÉ: 

� I DIÆN CHO BÊN A Bên mua, sí dång n°Ûc s¡ch 

SÑ tài kho£n: 

�iÇn tho¡i: CBS7.653485 

Website: 

Ma só thu¿: LRAD03CO6. 

�¡i diÇn Ông/Bà: 

Công ty: 
�Ëa chÉ trå sÝ: 
�KKD / MST: 

�iÇn tho¡i: 
SÑ tài kho£n: 

Website: 

� I DIÆN CHO BÊN B_Bên bán, cung c¥p n°Ûc s¡ch 

HâP �ÒNG 
DËch vå c¥p n°Ûc s¡ch 

r201.. T¡i V�n phòng Công ty TNHH N°Ûc S¡ch NgÍc Tu¥n -Nagaoka 

114 002 633 296 

http://www.nuOcsachnt.com 

�iÁu 1: NÙi dung thÏa thu­n 

cÔNG TY TNHH N¯ÚC S CH NGÌC TUÁN - NAGAOKA 

�¡i diÇn: Ông NGUYÀN NGÌC TUÂN 

�Ëa �iÃm tiêu thå n°Ûc: 

Ngân hàng: 

Måc �ich sí dång n°Ûç: 

cØNG HÒA XÃ HØI CHÙ NGH(A VIÆT NAM 

Thôn T¡ Th°ãng- Xã Chính Ngh)a -HuyÇn Kim �Ùng- Tinh H°ng Yên 
090 099 6305 C¥p ngày: 08/08/2016 N¡i c¥p: H°ng Yên 

�Óng hÓ �o n°Ûc: 
VË tri �iÅm �áu nÕi:..&.bcnthai 

�Ùc l­p - Tñ do - H¡nh phúc 

Mã sÑ �Óng hÓ n°Ûc:..OLIO 

Mobile: 

Bên B �Óng ý cung 
aonyÛc s¡ch cho bên A vÛi thông tin cå thÃ nh° sau: 

�iÁu 2: Giá cung c¥p n°Ûc và phí dËch vå 

Chéc vå: 

Sau khi bàn b¡c thÑng nh¥t, hai bên �ã �i �Ãn ký °Ûc b£n thÏa thu­n Hãp �Óng nh° sau: 

Hotline: 0961 284 020 

Mã �T: 

Ngân hàng TMCP Công Th°¡ng ViÇt Nam, CN Hai Bà Tr°ng - Hà NÙi 
Email: info@nuocsachnt.com 
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fäim.Ebi.. 

NGoc TUA. 

Chéc vå: Giám �Ñc 

4022-0013 

Giá cung c¥p n°ÛC: là giá bán n°Ûc s¡ch cho tëng måc �ich sí dång theo quy �inh cça co quan có th³m 
aLNàn tai thÝi �iÃm thanh toán, bên B s½ thông báo trên ph°¡ng tiÇn thông tin �¡i chúng ho·c b±ng v�n b£n 
khi có sñ �iÁu chÉnh. 

aTa ThvOng- Chinh Ngh)a - Kim DÙng -Hung Yen 1900 - 9206 0961 284 020 info@nuocsachnt.com O nuocsachnt.com 

1900-9206 



�iÁu 3: �iÁu kiÇn vÁ ch¥t l°ãng dËch vå 
Có trách nhiÇm c¥p n°Ûc s¡ch cho bên A �áp éng nhu c§u vÁ khôi l°ãng, �£m 

sinh theo quy �Ënh cça BÙ Y Tê. 
3.1. Bên B 

3.2. Ch¥t l°ãng n°ÛC s¡ch cça bên B cung c¥p �¿n bên A �£m b£o theo tiêu chu³n t¡i Quy chuân kù thu­t quôc gia vÁ ch¥t l°ãng n°Ûc �n uÑng (QCVN 01:2009/BNYT) do BÙ Y t¿ ban hành theo Thông t° sÑ 04/2009/TT-BYT ngày 17/06/2009. 
3.3. Bên B �áp éng yêu c§u vÁ áp lñc, l°u l°ãng và thÝi gian b¡m 247, �£m b£o tính liên tåc t¡i �iêm �§u nÑi cça bên A theo h°Ûng d«n thñc hiÇn bào �£m c¥p n°Ûc an toàn t¡i Thông t° sÑ 08/2012/TT-BXD ngày 21/11/2012 cça BÙ Xây Dñng. 

�iêu 4: Ph°¡ng théc ghi sÑ �Óng hò và thanh toán 
4.1. Ghi sÑ �Óng hÓ 

Bên A thanh toán cho bên B khÑi l°ãng n°Ûc tiêu thå th» hiÇn qua �Óng hÓ �o n°Ûc. �Óng hÓ �o n°Ûc �°ãc kiÃm �Ënh theo quy �inh cça C¡ Quan Tiêu chu©n �o l°Ýng Ch¥t l°ãng ViÇt Nam. 
Bên B s½ ghi chÉ sÐ �Óng hÓ và thu tiÁn n°Ûc theo chu kó cÕ �Ënh 01 tháng/lân. Nêu bên B c§n ph£i thay al: chu kó ghi và thu tiÁn n°Úc thì s½ báo tr°Ûc cho bên A trong thÝi gian 1 tháng. 
Tr°Ýng hãp �Óng hÓ n°Ûc bË �éng �Ùt ngÙt (không do tác nhân të bên ngoài) thi khôi l°ãng n°Ûc trong bs �°ãc tính b±ng trung bình 3 kó liên ti¿p tr°Ûc �ó có �Óng hÓ ch¡y binh th°Ýng. 

4.2. Thanh toán tiÁn 

Bên A thanh toán cho bên B theo hóa �¡n tiÁn n°Ûc �Ënh kó b±ng hình théc: 
O TiÁn m·t O ChuyÃn kho£n 

Khi nh­n �°ãc gi¥y báo thanh toán, bên A có trách nhiÇm thanh toán ngay cho nhân viên thu ngân (�Ñi vÛi khu vñc Công ty ch°a triÃn khai n¡i thu tiÃn n°Ûc) ho·c thanh toán trong vòng 5 ngày theo thÝi gian quy �Ënh t¡i các n¡i thu tiÁn n°Ûc cça bên B. Tru°Ýng hãp bên B �ã gíi thông báo �Á nghË thanh toán ng tiÁn n°Ûc quá h¡n l§n 2 cho bên A mà bên A v«n ch°a thanh toán thì trong vòng 03 ngày kÃ tëí ngày gíi thông báo, bên B s½ t¡m ng°ng c¥p n°Ûc t¡i các �Ëa chÉ sí dång n°Ûc cça bên A. ViÇc c¥p n°Ûc trß l¡i chi �°ãc thñc hiÇn sau 24 giÝ khi mÍi tÓn t¡i �ã �°ãc gi£i quy¿t xong và bên A ph£i tr£ chi phí nhân công �óng mß n°Ûc theo quy �Ënh hiÇn hành cça bên B. Tr°Ýng hãp bên A tái ph¡m thi tuó theo méc �Ù vi ph¡m, bên B Có thÃ kéo dài thÝi gian ngëng c¥p n°Ûc ho·c �¡n ph°¡ng ch¥m dét Hãp �Óng. 
Tr°Ýng hãp bên A ch­m tr£ tiên n°Ûc so vÛi thÝi h¡n thanh toán �°ãc quy �inh thì ph£i trà c£ tiÁn lãi cça kho£n tiÁn ch­m tr£ cho bên B theo lãi suât vay ngân hàng cça bên B. 

�iÁu 5: QuyÁn và ngh)a vå cua pên A 

�Ñi vÛi tr°Ýng hãp các công trình xây dñng, các hÙ thuê m�t b±ng kinh doanh ho·c l°Pu trú dài h¡n (të 12 tháng trß lên) tùy theo nhu câu và måc �ich sí dång n°Ûc, hai bên s½ có th£a thu­n cå thÃ vÁ viÇc éng tr°Ûc tiÁn n°Ûc. ^øtiÁn này s½ �°ãc hoàn tr£ khi ch¥m dét Hãp �Óng. 

5.1. Bên A có các quyÁn sau 

b£o chàt l°ãng vÇ 

�uãc cung cáp �ày �ç, kip thÝi v£ sÙ 4pCA�àn pàuy gh­n h°ãng dËch vå. Yêu c§u �¡n vË c¥p n°Ûc ip thÝi khôi phåc viÇo c¥p n°Ûc khi có Sñ cÑ. �°ãc kiÃm tra, giám sát viÇc ghi chÉ sÑ �Óng hÓ �o n°Ûc. 

thanh toán. 

O Tr£ qua th» ATM O NhÝ thu qua Ngân hàng 

liên quan. 

Yêu c§u �¡n vË c¥p n°Ûc kiÃm tra ch¥t l°ãng dËch vå, tinh chính xác cça thiêt bË �o �¿m, sÑ tÁn n°Ûc ph£i 

Các quyÁn khác theo quy �Ënh cça pháp lu­t. 

Khi¿u nai, tÑ cáo các hành vi vi ph¡m pháp lu­t vÁ c¥p n°Ûc cça �¡n vË c¥p n°Ûc ho·c các �¡n vi khác có 

5.2. Bên A có các ngh)a vå sau: 

NAGAO 

khác trong Hãp �ông dËch vå c¥p n°Ûc. 
Thanh toán tiÁn n°Ûc �§y �ç, �úng thòÝi h¡n, sí dång n°Ûc �úna muc �ich và thñC hiÇn các thÏa thu­n 
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Không �°ãc tñ ý tháo gá, di chuyÅn �Óng hÓ �o n°Ûc sang vË trí khác so vÛi vË tri láp �·t ban �§u cça bên 
B trë khi �°ãc bên B �Óng ý tr°Ûc b±ng v�n b£n và bên A ph£i chju toàn bÙ chi phí liên quan �¿n viÇc di 
chuyèn �Óng hÓ �o n°Ûc. 

Thông báo kip thÝi cho �¡n vË c¥p n°Ûc khi phát hiÇn nhïng dáu hiÇu bát th°Ýng có th» gây m¥t n°Ûc, 
ånh h°ßng �¿n ch¥t l°ãng dËch vå, mát an toàn cho ng°Ýi và tài s£n nh°: �Óng hÓ n°Ûc bË m¥t, bË h°, bË 
�ít chl niêm, m¥t nuÛc, n°Ûc yêu, chua ghi thu tiÁn n°Ûc.... Trong tr°Ýng hãp bên A làm m¥t �Óng hò 
ho·c h° h¡i các thi¿t bË �o n°Ûc, bên A ph£i có trách nhiÇm hoàn tr£ và bÓi th°Ýng toàn bÙ chi phí láp �·t, 
sía chïa, thay th¿ mÛi và thiÇt h¡i thñc t¿ liên quan khác. 

T¡o �iÁu kiÇn �Á bên B kiÃm tra, ghi chÉ sÑ cça �òng hò �o n°Ûc, thu tièn n°Ûc, ki�m tra, b£o tri, sía 
chïa, thay th¿ �Óng hÓ khi có sñ cÑ và thay mÛi �Ënh kó �Óng hò �o n°Ûc. 
Neu nghi ngÝ �Óng hÓ n°Ûc ch¡y không chính xác ho·c có sñ tinh toán nhàm l¯n, khách hàng có quyÁn 
khiÁu n¡i và cùng vÛi bên kiÃm tra, xác minh làm c¡ sß kh§u trí ho·c truy thu thêm tièn n°Ûc vào tháng 

kå tiêp. Trong thÝi gian chÝ két lu­n cça viÇc xác minh, khách hàng v�n ph£i thanh toán tiÁn n°Ûc theo hóa 
�¡n �°ãc phát hành. 

Khi không có nhu c§u sí dång n°Ûc ph£i có �¡n xin t¡m ng°ng câp n°Ûc. 

Sí dång n°Ûc �çng måc �ich, không �°ãc cung c¥p n°Ûc cho ng°Üi khác khi ch°a có sñ �Óng ý cça bên 
B. Nêu phát hiÇn, bên B s½ truy thu và t¡m ngëng viÇc cung câp n°Ûc cho bên A. 

BÓi th°Ýng khi gây thiÇt h¡i cho bên B và các tÕ chéc, c£ nhân có liên quan theo quy �Ënh cça pháp lu­t. 
�Ói vÛi n°Ûc sí dång không qua �Óng hò, bên B s½ truy thu c�n cé vào l°ãng n°Ûc thñc t¿ sí dång cça 
bên A vÛi méc giá cao nhát. Ngo£i ra, bên A còn ph£i thanh toán các chi phi liên quan �¿n viÇc hoàn tr£ l¡i 
�°Ýng ông nhânh, �Óng hÓ nh° ban �§u và ph£i chËju xí ph¡t hành chính cça c¡ quan có thåm quyÁn. 
Thanh toán chi phí khi có yêu c§u di dÝi �Óng hÓ, nâng cáp �òng hò hay óng nhánh �Á phåc vå cho nhu 
c§u phát sinh trong quá trinh sí dång. Tr°Ýng hãp bên A làm mát ho·c h° hòng do l×i chç quan cça bên A 
thi bên A ph£i tr£ chi phí thay �Óng hÓ mÛi ho·c sía chïa liên quan khác. 

Không �àu chung hÇ thÑng c¥p n°Ûc cça bên B vÛi hÇ thÑng n°Ûc khác; không làm sai lÇch �o �ém ho·c 
vô hiÇu hoá �Óng hÓ n°Ûc. B£o quàn không làm �ét các chÉ niêm �Óng hò n°Ûc; không tñ ý thay �Ói ho·c 
sía chïa Ñng nhánh; �£m b£o vË trí n¡i �·t �Óng hÓ n°Ûc thu­n lãi cho viÇc �Íc sÑ và sía chïa �Óng hò 
n°Ûc khi c§n thi¿t; chËu trách nhiÇm qu£n lý �°Ýng Ñng trong gia �inh cça minh. 
Không �°ãc dùng máy bom hút n°Ûc tryc ti¿p trên �°Ýng Ñng c¥p n°Ûc ho·c �§u chung nguÓn n°Ûc 
khác vào hÇ thÑng n°Ûc cça bên B. 

Không �°ãc c¯·p bán l¡i ho·c �¥u nÑi sang �Ñi tác thé 3 mà không �°ãc sñ �Óng ý cça bèn B. 
�iÁu 6: QuyÁn và ngh)a vå cça bên B 

6.1. Bên B có các quyÁn sau: 
Ho¡t �Ùng kinh doaph, c¥p n°Ûc theo các quy �Ënh cça Nhà n°Ûc, �°ãc phep vào khu vñc qu£n lý cça 
khách hàng sí dång ogc �Ã thao tác b£o d°áng, sía chïa và thay thÃ mÛi trang thi¿t bË c¥p n°Ûc, 

�°ãc kiÁm tra �Ënh ky, �Ùt xuá ßoD VÛj chùng lo¡i, tình trano valtinh hinh ho¡t �Ùng cça thi¿t bË �ã ho·c s½ 
�°ãc �¥§u nÑi vào m¡ng l°Ûi c¥p nuÛcldebên Bvà �°ãc bÓi th°Ýng thiÇt h¡i do khách hàng sí dång 
n°Ûc gây ra theo quy �Ënh cça pháp lu­t. 
�°ãc quyÁn tháo gá thu hÓi hÇ thÑng c¥p n°Ûc �ã l¯p �·t cho khách hàng n¿u khách hàng không sí dång 
n°Ûc liên tåc trong 2 tháng ho·c nhiÁu h¡n 3 làn vi ph¡m ngh)a vå thanh toán tiÁn n°Ûc. 

Ngíng dËjch vå c¥p n°Ûc khi bên A không thñc hiÇn ngh)a vå thanh toán tiÁn n°Ûc �§y �ç, �ung thÝi h¡n 
ho·c khi phát hiÇn bên A có hành vi vi ph¡m �ên hÇ thÑng c¥p n°Ûc cça bên B d°Ûi mÍi hình théc nh° �ã nêu t¡i �iÁu 5.2. 

Các quyÁn khác theo quy �Ënh cça pháp lu­t. 
6.2. Bên B có c£c ngh)a vå sau: 

Tuân thç các quy trình, quy ph¡m v­n hành hÇ thÑng c¥p n°Ûc. 

-3 

O T¡ Th°ãng -Chinh Nghia -Kim �Ùng -Hung Yên 1900 -9206 0961 284 020 O info@nuocsachnt.com o nuocsachnt. com 

�°Ýng Ñng và �Óng hò � Augc. 



Xí lý sñ cÐ, khôi phåc viÇc c¥p n°Ûc. 
�¦u t° l¥p �¡t �°Ýng ông �ên �iÁm �áu nói �ã thÏa thu­n bao gòm c£ �òng hÓ n°Ûc cho khách hàng sí 
dång n°Ûc. 

B£o �àm cung cáp dËch vå cáp n°Ûc cho khách hàng, �áp éng các tiêu chuân, quy chu§n kù thu­t vÁ ch£t 
l°ãng dËch vå theo quy �Ënh. 

Thông báo trên ph°¡ng tÇn thông tin �¡i chçng ho·c b±ng v�n b£n tr°Ûc 03 ngày khi t¡m ng°ng cáp n°Ûc 
�» phåc vå viÇc tu bð, sía chïa �Ënh kó (trë truÝng hãp sñ có �Ùt xuá) và các quy �Ënh mÛi liên quan �ên 
viÇc cung c¥p và sí dång n°Ûc. 
BÓi th°Ýng khi gây thiÇt h¡i cho khách hàng sí dång n°Ûc theo quy �Ënh cça pháp lu­t. 
Các ngh)a vå khác theo quy �Ënh cça pháp lu­t. 

�iÁu 7: Sía �Ói Hãp �Óng 
7.1. Tr°Ýng hãp bên A có các thay �Ói vÁ måc �ich sí dång n°Ûc, nhân kh«u, ng°Ýi �çéng tên Hãp �Óng, mã 

sÑ thu¿, ngân hàng thanh toán ho·c hinh théc thanh toán...thì thông báo cho bên B tr°Ûc 15 ngày �Ã cùng 
�iÁu chÉnh ho·c ký l¡i Hãp �Óng. 

7.2. Tr°Ýng hãp bên A chuyÁn giao b¯t �Ùng s£n cho �Ñi tuãng khác nh°: ChuyÃn �Ói, chuyÃn nh°ãng, thëa 
kê, cho, t·ng... thi ph£i chuyÁn giao c£ quyÁn sí dång �Óng hÓ n°Ûc. Khách hàng sí dång n°Ûc ti¿p theo 
ph£i ��ng k÷ sí dång n°Ûc và k÷ l¡i Hãp �Óng vÛi bên B. 

7.3. Trong thÝi gian khách hàng sí dång n°Ûc ti¿p theo ch°a k÷ l¡i Hãp �Óng dËch vå c¥p n°Ûc thì v«n chËu 
trách nhiÇm vÁ viÇc sí dång n°Ûc, ch¥p hành các quy �Ënh vÁ cung c¥p, sí dång n°Ûc, b£o vÇ công trinh 
nuÛc hiÇn hành, �Óng thÝi ph£i thanh toán �§y �ç các kho£n nã cça bên A cho bên B (néu có). 

�iÁu 8: Ch¥m dét Hãp �Óng 
8.1. Hãp �Óng �°ãc ch¥m dét mÙt trong các tr°Ýng hãp sau: 

H¿t thÝi h¡n mà các bên không có nhu c§u gia h¡n. 

Bên A vi ph¡m ngh)a vå thanh toân tiÁn n°Ûc, các ngh)a vå �ã cam k¿t và nhïng quy �Ënh hiÇn hành khác. 
Bên A là pháp nhàn bË gi£i th» ho·c phá s£n ho·c là cá nhân bË ch¿t, tuyên bÑ là �ã ch¿t mà không có 
ng°Ýi thía k¿ toàn bÙ các quyÁn và ngh)a vå cça bên A theo Hãp �Óng. 
Hai bên thÏa thu­n thanh lý và ch¥m dét Hãp �Óng. 

8.2. Khi phát sinh mÙt trong các tr°Ýng hãp nêu t¡i �ièu 8.1 này, bên B s½ ngëng c¥p n°Ûc và ghi xác nh­n 
chÉ sÑ �Óng hÓ �o n°Ûc t¡i thÝi �iÃm ngëng cung c¥p n°ÛC, các bên s½ thñc hiÇn và hoàn thành toàn bÙ 
các trách nhiÇm, ngh)a vå cça mình theo Hãp �Óng và quy �Ënh cça pháp lu­t. 

�iÁu 9: ThÝi gian - HiÇu lñc cça Hãp �ông 
9.1. Hãp �Óng này do các þên l­p, ký k¿t hoàn toàn tñ nguyÇn và có hiÇu lñc trong thÝi gian 5 n�m kÃ të ngày 

hiÇu lñc cça Hãp �Óng ë khi không �°ãc gia h¡n ho·c ch¥m dét tr°Ûc h¡n theo quy �Ënh cça Hãp �Óng. 
9.2. Hãp �Óng này s½ tñ �Ùngoãc gia h¡n (không h¡n ch¿ sÑ l§n gia h¡n) VÛi thÝi h¡n cça m×i l§n gia h¡n là 

5 n�m, trë tr°Ýng hãp mÙt trang gác bên có thông báo gíi bên çòn, l¡i vÁ viÇc không muÑn gia h¡n Hãp �Óng ho·c bên B có thông báo và vÇc ký kei Hgp �òng mua huÛe sinh ho¡t mÛi vào ngày Hãp �Óng này 
h¿t h¡n. 

9.3. Hãp �Óng có hiÇu lñc kÃ të ngày ký và �°ãc l­p thành hai (02) b£n b±ng ti¿ng ViÇt. Bên A giï mÙt (01) 
bàn, bênB qio nÙt (01) b£n. 

cÔNG �¡ diÇh bên A 
TNHH 

THU¬N �U 
HUNG 

TINH GIÁM �ÐC 

NGUYÊN �UC THÊNH 
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CÔNG TY TNHPÇn bên B 
N¯ÚC S PA 

NGÌC TÚ¬N 
NAGAO 

KIM Giám �Ñc 

NguyÅn NgÍc Tu¥n 
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HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TPK

Số (No): 385496

Ngày (Date) 11 tháng (month) 10 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN BẮC

Mã số thuế (Tax Code): 0100100417-025

Địa chỉ (Address): Số 308 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG - Số TK: 117000053957 - Tại NH: NH Công

thương Hưng Yên - PGD Kim Động

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên

Mã số thuế (Tax code): 0901003006

Địa chỉ (Address): Thôn Lương Hội, Thị trấn Lương Bằng,huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PA23KD0041567

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 10 năm 2024 từ ngày 01/10/2024 đến

ngày 10/10/2024
kWh 212.804 - 385.333.455

 (kèm theo bảng kê số 1504955389 ngày 11 tháng 10 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 385.333.455

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 30.826.676

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
416.160.131

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn trăm mười sáu triệu một trăm sáu mươi nghìn một trăm ba mươi mốt đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN -

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN

BẮC

Ngày ký: 11/ 10/ 2024   09:19:14

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TPK

Số (No): 393744

Ngày (Date) 22 tháng (month) 10 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN BẮC

Mã số thuế (Tax Code): 0100100417-025

Địa chỉ (Address): Số 308 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG - Số TK: 117000053957 - Tại NH: NH Công

thương Hưng Yên - PGD Kim Động

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên

Mã số thuế (Tax code): 0901003006

Địa chỉ (Address): Thôn Lương Hội, Thị trấn Lương Bằng,huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PA23KD0041567

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 10 năm 2024 từ ngày 10/10/2024 đến

ngày 20/10/2024
kWh 213.817 - 407.032.338

 (kèm theo bảng kê số 1507254636 ngày 22 tháng 10 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 407.032.338

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 32.562.587

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
439.594.925

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn trăm ba mươi chín triệu năm trăm chín mươi bốn nghìn chín trăm hai mươi lăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN -

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN

BẮC

Ngày ký: 22/ 10/ 2024   14:02:08

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TPK

Số (No): 393744

Ngày (Date) 22 tháng (month) 10 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN BẮC

Mã số thuế (Tax Code): 0100100417-025

Địa chỉ (Address): Số 308 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG - Số TK: 117000053957 - Tại NH: NH Công

thương Hưng Yên - PGD Kim Động

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên

Mã số thuế (Tax code): 0901003006

Địa chỉ (Address): Thôn Lương Hội, Thị trấn Lương Bằng,huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PA23KD0041567

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 10 năm 2024 từ ngày 10/10/2024 đến

ngày 20/10/2024
kWh 213.817 - 407.032.338

 (kèm theo bảng kê số 1507254636 ngày 22 tháng 10 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 407.032.338

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 32.562.587

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
439.594.925

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn trăm ba mươi chín triệu năm trăm chín mươi bốn nghìn chín trăm hai mươi lăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN -

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN

BẮC

Ngày ký: 22/ 10/ 2024   14:02:08

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TPK

Số (No): 428421

Ngày (Date) 12 tháng (month) 11 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN BẮC

Mã số thuế (Tax Code): 0100100417-025

Địa chỉ (Address): Số 308 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG - Số TK: 117000053957 - Tại NH: NH Công

thương Hưng Yên - PGD Kim Động

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên

Mã số thuế (Tax code): 0901003006

Địa chỉ (Address): Thôn Lương Hội, Thị trấn Lương Bằng,huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PA23KD0041567

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 11 năm 2024 từ ngày 01/11/2024 đến

ngày 10/11/2024
kWh 212.007 - 407.201.593

 (kèm theo bảng kê số 1518193553 ngày 12 tháng 11 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 407.201.593

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 32.576.127

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
439.777.720

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn trăm ba mươi chín triệu bảy trăm bảy mươi bảy nghìn bảy trăm hai mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN -

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN

BẮC

Ngày ký: 12/ 11/ 2024   07:49:47

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TPK

Số (No): 428490

Ngày (Date) 22 tháng (month) 11 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN BẮC

Mã số thuế (Tax Code): 0100100417-025

Địa chỉ (Address): Số 308 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG - Số TK: 117000053957 - Tại NH: NH Công

thương Hưng Yên - PGD Kim Động

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên

Mã số thuế (Tax code): 0901003006

Địa chỉ (Address): Thôn Lương Hội, Thị trấn Lương Bằng,huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PA23KD0041567

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 11 năm 2024 từ ngày 11/11/2024 đến

ngày 20/11/2024
kWh 209.885 - 395.643.494

 (kèm theo bảng kê số 1519095476 ngày 22 tháng 11 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 395.643.494

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 31.651.480

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
427.294.974

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn trăm hai mươi bảy triệu hai trăm chín mươi bốn nghìn chín trăm bảy mươi bốn đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN -

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN

BẮC

Ngày ký: 22/ 11/ 2024   08:11:35

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TPK

Số (No): 471537

Ngày (Date) 02 tháng (month) 12 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN BẮC

Mã số thuế (Tax Code): 0100100417-025

Địa chỉ (Address): Số 308 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG - Số TK: 117000053957 - Tại NH: NH Công

thương Hưng Yên - PGD Kim Động

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên

Mã số thuế (Tax code): 0901003006

Địa chỉ (Address): Thôn Lương Hội, Thị trấn Lương Bằng,huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PA23KD0041567

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 11 năm 2024 từ ngày 21/11/2024 đến

ngày 30/11/2024
kWh 175.712 - 329.426.476

 (kèm theo bảng kê số 1528097775 ngày 02 tháng 12 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 329.426.476

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 26.354.118

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
355.780.594

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Ba trăm năm mươi lăm triệu bảy trăm tám mươi nghìn năm trăm chín mươi bốn đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN -

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN

BẮC

Ngày ký: 02/ 12/ 2024   10:56:16

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TPK

Số (No): 471579

Ngày (Date) 12 tháng (month) 12 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN BẮC

Mã số thuế (Tax Code): 0100100417-025

Địa chỉ (Address): Số 308 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG - Số TK: 117000053957 - Tại NH: NH Công

thương Hưng Yên - PGD Kim Động

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên

Mã số thuế (Tax code): 0901003006

Địa chỉ (Address): Thôn Lương Hội, Thị trấn Lương Bằng,huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PA23KD0041567

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 12 năm 2024 từ ngày 01/12/2024 đến

ngày 10/12/2024
kWh 266.592 - 503.562.872

 (kèm theo bảng kê số 1531203368 ngày 12 tháng 12 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 503.562.872

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 40.285.030

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
543.847.902

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Năm trăm bốn mươi ba triệu tám trăm bốn mươi bảy nghìn chín trăm linh hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN -

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN

BẮC

Ngày ký: 12/ 12/ 2024   09:51:38

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TPK

Số (No): 471639

Ngày (Date) 23 tháng (month) 12 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN BẮC

Mã số thuế (Tax Code): 0100100417-025

Địa chỉ (Address): Số 308 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG - Số TK: 117000053957 - Tại NH: NH Công

thương Hưng Yên - PGD Kim Động

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên

Mã số thuế (Tax code): 0901003006

Địa chỉ (Address): Thôn Lương Hội, Thị trấn Lương Bằng,huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PA23KD0041567

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 12 năm 2024 từ ngày 11/12/2024 đến

ngày 20/12/2024
kWh 214.495 - 407.735.342

 (kèm theo bảng kê số 1534222863 ngày 23 tháng 12 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 407.735.342

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 32.618.827

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
440.354.169

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn trăm bốn mươi triệu ba trăm năm mươi bốn nghìn một trăm sáu mươi chín đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN -

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN

BẮC

Ngày ký: 23/ 12/ 2024   11:00:59

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TPK

Số (No): 32726

Ngày (Date) 02 tháng (month) 01 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN BẮC

Mã số thuế (Tax Code): 0100100417-025

Địa chỉ (Address): Số 308 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): ĐIỆN LỰC KIM ĐỘNG - Số TK: 117000053957 - Tại NH: NH Công

thương Hưng Yên - PGD Kim Động

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên

Mã số thuế (Tax code): 0901003006

Địa chỉ (Address): Thôn Lương Hội, Thị trấn Lương Bằng,huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PA23KD0041567

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 12 năm 2024 từ ngày 21/12/2024 đến

ngày 31/12/2024
kWh 153.763 - 288.535.525

 (kèm theo bảng kê số 1545166763 ngày 02 tháng 01 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 288.535.525

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 23.082.842

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
311.618.367

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Ba trăm mười một triệu sáu trăm mười tám nghìn ba trăm sáu mươi bảy đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN -

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN

BẮC

Ngày ký: 02/ 01/ 2025   17:04:23

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010
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Lo¡i m«u: N°Ûc th£i 
Ngày quan tr�c: 27/9/2023 

Stt 

4 

SÞ TÀ NGUYÊN VÀ MØI TR¯ÜNG TÍNH H¯NG YÊN 
TRUNG TÂM QUAN TR¢C-THÐNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TR¯ÜNG (VIMCERTS 161) 

DËa chÉ: sÑ 437, NguyÃn V�n Linh, phrÝng HiÃn Nam, tp Hrng Yên, tÉnh Hung Yên 

7 

Don vË drãc lây m§u: Công ty TNHI Thu­n Dúc Hung Yên- Nhà máy san xu­t s£n phâm Plastic 
Dia chi: ThË tr¥n Lr¡ng B±ng, huyÇn Kim DÙng, tinh llung Yên 

DiÁu kiÇn mÙi tr°Ýng khi l¥y m«u: TrÝi không mua 
ThÝi gian phân tích: 28/9/2023 - 09/10/2023 

10 

12 

pH 

Stt 

TSS 

TDS 

BOD, 

DiÇn tho¡i : 02216252 152 

Thông sÑ 

Amoni(NH,- N) 
Sunfua(S?) 
Phosphat (PO,- P) 

Glhi chú: 

D§u má �Ùng, thñc v­t 
Nitrat (NO;- N) 
Ch¥t ho¡t �Ùng bê m·t 
Coliform 

L°u l°ãng 

- Vi tri l¥" m£u: 
Tên m«u 

NTOS 

KÉT 
SÐ: 

E- Mail: quantracmthy(aogmail.com 

OU¢ PHÁN TÍCH 

TM. NHÓM PHÂN TrÍCH 

Ngó Thi Minb LiÇn 

KÌ.21 18.23 

Ph°¡ng pháp 
phân tích 

TCVN 6492:2011 
TCVN 6625:2000 

sÑ m«u: 01 

HD - LM 06.2022 

TCVN 6001-1:2008 

TCVN 6179-1:1996 

Dai diÇ tÑ quan tr¯c HT: Man �ình Hïu 

SMEWW 4500-SB&D:2017 

TCVN 6202:2008 

SMEWW 5520B&F:2017 

SMEWW 4500-NO;.E:2017 
TCVN 6622-1:2009 

SMEWW 9221 B:2017 

HD -LM 09.2022 

VË trí l¥y m«u 

�¡n vË 

mg/L 

mg/L 

TP. QUAN TR®C-PHÁN TÍCH 

Hoàng V�n Huy 

mg/L 
mg/L 

- Dáu *" Nhïng phép th° duãc cóng nh­n Vilas. D¥u 
BM.13.02 

mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 

MPN/100mL 

mg/L 

NuÛc th£i sinh ho¡t sau hÇ thÕng xí lý cça Công ty 

m'h 

K¿t qu£ 
NTOS 

7,56 

<5 

410 

20,5 

1,03 
0,071 

0,81 
<0,3 

-QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chu¥n kù thu­t quÑc gia vÁ n°Ûc th£i sÉnh hoat, vÛi hê sÑ K = l: 

1,29 

0,60 
1.400 

0,33 

QCVN 
14:2008/BTNMT 

5-9 

50 

Luu ý: - Két quá trên chÉ có giá trË dúng vÛi màu ph£n tich d°ãc láy t¡i thÝi dièm và vË tri dã n�u; 

500 

36 

1 

6 

30 

5 

3.000 

TÍa �Ù 

5-9 

N: 20°43'47.3" 

100 

1000 

E: 106°03'21.0" 

+ CÙt A quy �Ënh giá tri C cça các thông sÑ ô nhiÅm làm c¡ sß tính toán giá trË tÕi da cho phéptrong 
n°Ûc th£i sinh ho¡t khi th£i vào các nguôn n°Ûc �°ãc dùng cho måc �ích câp n°Ûc sinh ho¡t:; 

TRUNG TÀM 
QUAN TR®C 

Hoàng TrÍng Nhu 

+ CÙt B guy dËnh gi£ trË C cça các thông sÑ ô nhiÅm làm c¡ sß tính toán giá trË tÕi da cho phéptrong n°Ûc 
th£i sinh ho¡t khi th£i vào các nguÓn n°Ûc không dùng cho måc �ích c¥p n°Ûc sinh hoat. 

DÕn "-": Qiny chu¥n không quy dinh. 

50 

10 

10 

20 

5.000 

50 

Hung Yèn,. ngëN 09 tháng 10 n�m 2023 
GIÁN DOC 

Khong d°ãc trich sao phiÃu két qu£ thé nghiÇm này n¿u khong dyc sñ dÓng ý b±ng vàn b£n cça Trung tàm; 
-Suu 21 ngàv ké tëë khi nhán d°ãc phiÃu k»t qud phin tich, ncu �n vi gñi m§u khÏng có kiÃn nghË v» kêt qu£, 
Trng tän së ti¿n hnh hiy m£u theo quy dËnh; 

Nhëng plhep th° d°yc thtec hien bßi nhà th§u phå. 
L§n ban h£nb: 02 Trang: I/I 



�on vË �°ãc l¥y m«u: Công ty TNHH Thu­n �éc Hung Yên -Nhà máy s£n xu¥t s£n ph³m Plastic 
�Ëa chi: ThË tr¥n L°¡ong B±ng, huyÇn Kim �Ùng, tinh Hung Yên 

Lo¡i m«u: N°Ûc th£i 
Ngày quan tr¯c: 22/1/2023 

Stt 

2 

�iÁu kiÇn mÙi tr°ong khi l¥y m«u: TrÝi không m°a 
ThÝi gian phân tích: 23/11/2023 -05/12/2023 

3 
4 

6 

7 

10 

sÞ TÀI NGUYÊN VÀ MØI TR¯ÜNG TÈNH H¯NG YÊN 
TRUNG T¢M QUAN TR®C -THÔNG TIN TÀI NGðYÊN VÀ MØI TR¯ÜNG (VIMCERTS 161) 

�Ën chi: sÑ 437, NguyÅn V�n Linh, phrÝng Hiên Nam, tp Hung Yên, tinh Hrng Yên 
E- Mail : quantracmthy@gmail.com 

1 

12 

pH 

Stt 

TSS 

TDS 

BOD, 

Amoni(NH,- N) 

Thông sÑ 

Sunfua(s?) 
Phosphat (PO,- P) 

�iÇn thoai : 02216252 1 52 

D§u má �Ùng, thñC v­t 

Nitrat (NO;- N) 
Ch¥t ho¡t �Ùng bÁ m·t 
Coliform 

Glhi chú: 
L°u l°ãng 

-VË irí l¥y m«u: 
Tên m«u 

NT04 

KÉT QU¢ PH¦N TÍCH 
SÑ: KÌ.2988.23 

TM. NHÓM PH¢N TÍCH 

Ngô ThË Minh Liên 

Ph°¡ng pháp 
phân tích 

TCVN 6492:2011 

BM.13.02 

TCVN 6625:2000 

HD - LM 06.2022 

TCVN 6001-1:2008 

TCVN 6179-1:1996 

TCVN 6202:2008 

SÑ m«u: 01 

SMEWW 4500-S.B&D:2017 

�¡i diÇn tÕ quan tr¯c HT: Man �inh Hïu 

SMEWW 5520B&F:2017 

TCVN 6622-1:2009 

SMEWW 9221B:2017 

HD -LM 09.2022 

SMEWW 4500-N0;.E:2017 

VË trí l¥y m«u 

�¡n vË 

mg/L 
mg/L 
mg/L 

TP. QUAN TRÁC-PHÂN TÍCH 

Hoàng V�n Huy 

mg/L 
mg/L 
mg/L 

mg/L 

mg/L 

MPN/10OmL 

mg/L 

m°h 

K¿t qu£ 
NT04 

7,76 
37,4 
452 

18,9 

0,86 
0,07 

4,72 

0,62 

0,05 

0,58 

-QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chu©n kó thu­t quÑc gia vÁ n°Ûc th£i sinh ho¡t, vÛi hÇ sÑ K = 1; 

2.400 

M«u n°Ûc th£i sau hÇ thông xí lý cça công ty tr°Ûc khi 
th£i ra ngo£i môi tr°Ýng 

0,68 

QCVN 
14:2008/BTNMT 

5-9 

50 

500 

30 

Ln ý: -Ké qua trên chÉ có giá trË �úng vÛi m«u phân tich d°ãc l¥y t¡i thÝi �iÃm và vË trË �à nêu; 

1 

6 

10 

30 

5 

3.000 

VÀ NOI TR¯ÜNG 

Toa �Ù 

5-9 

N: 20°43'47,8* 
E: 106°03'21,0" 

TRUNG TAMX 
QUAN TBg 

TNONG TIN TYASIN 

100 

1000 

+ CÙt A quy �Ënh giá trË C cça các thông sÑ ô nhiÃm làm c¡ sß tính toán giá trË tÑi �a cho phéptrong 
n°Ûc th£i sinh ho¡t khi th£i vào các nguÓn n°Ûc �°ãc dùng cho måc �ich c¥p nuÛc sinh ho¡t; 

Hoàñg Trng Nhu 

+ CÙt B quy �Ënh giá trË C cça các thông sÑ Ô nhiÅm làm c¡ sß tính toán giá trË tÕi �a cho phéptrong n°Ûc 
th£i sinh ho¡t khi th£i vào các nguÓn n°Ûc không dùng cho måc �ich c¥p n°Ûc sinh ho¡t. 

D¥u "-": Quy chu¥n không guy �inh. 

50 

10 

10 

20 

50 

10 

5.000 

Hng Yên, ngày 05 tháng 12 n�m 2023 
GIÁM �ÎC 

-Không �°ãc trich sao phiÃu k£t quá tht nghiÇn này n¿u không �°ãc sñ �Óg ý b§ng v�n bân cça Trung tâm; 
- Sau 21 ngày kÃ të khi nh­n �°uãc phiÃu k¿t qu£ phân tich, n¿u d¡n vË gíi m¥u khÝng có kiÃn nghË vÁ két qua, 
Trung tâm s½ ti¿n hành hiy m«u theo quy �Ënh; 
-Dâu "*"; Nhïng phép thí �°ãc công nh­n Vilas.D¥u **, Nhïng phép thçt �°ãc thñc hiÇn bßi nhà th§u phå. 

L§n ban hành: 02 Trang: l/1 



Loai m§u: N°Ûc m·t 

Don vË �uãc l§y m«u: Công ty TNHH Thu­n �éc H°ng Yên -Nhà máy s£n xu¥t s£n ph¥m Plastic 
DËa chi: ThË tr¥n L°¡mg B±ng, huyÇn Kim �Ùng, tÉnh Hung Yên 

Stt 

Ngày quan tr±c: 22/1I/2023 

4 

TRUNG T¦M QUAN TR®C-THÔNG TIN T¦I NGUYÊN VÀ MØ TR¯ÜNG (VIMCERTS 161) 

DËa chi: sÑ 437, NguyÁn V�n Linh, phuÝng HiÃn Nam, tp Hung Yên, tinh Hng Yên 
E- Mail: quantracmthy(@gmail.com 

10 

�iÃu kiÇn môi tr°Ýng khi l¥y m«u: TrÝi không m°a 
ThÝi gian phân tích: 23/11/2023 - 05/12/2023 

12 

Ghi chú: 

Stt 

pH 

Thông sÑ 

�Ù céng 
TDS 

Nitrat (N0,- N) 

DiÇn tho¡i : 02216252 152 

Xianua (CN) 
Clorua (CI) 
Sunphat (SO,) 
Mangan (Mn) 
S�t (Fe) 
Chì (Pb)*"* 
Asen (As)" 
Coliform 

- VË tri láy m§u 

sÞ TÀI NGUYÊN VÀ MØI TRUÜNG T0NH H¯NG YÉN 

Tên m«u 

NM02 

K¾T QU¢ PHÂN TÍCH 
SÑ: KQ.2989.23 

TM. NHÓM PHÂN TÍCH 

Ph°ong pháp phân tích 

Ngô ThË Minh Liên 

TCVN 6492:2011 

TCVN 6224:1996 

HD - LM 06.2022 

SMEWW 4500-NO,.E:20 17 

TCVN 6181:1996 

TCVN 6I194:1996 

SMEWW 4500-SO,E:2017 
TCVN 6002:1995 

TCVN 6177:1996 

SMEWW 3113B:2017 
SMEWW 3113B:2017 

SMEWW 9221B:2017 

-D¯u "-": Quy chu©n không quy dËnh. 

sÑ m«u: 01 
�¡i diÇn tÑ quan tr¯c HT: Man �inh Hïu 

�¡n vË 

VË trí l¥y m«u 

mg/L 
mg/L 
mg/L 

Hoàng V�n Huy 

mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 

-QCVN 08:2023/BTNMT -Quy chu©n kù thu­t quÑc gia vÁ ch¥t l°ãng n°Ûc m·t. 

mg/L 
MPN/10Oml 

K¿t qu£ 

TP. QUAN TR¢C-PHÂN TÍCH 

NM02 

7,52 
151 

347 

0,78 
<0,002 

48,7 

22,1 
0,042 
0,077 

Mâu n°Ûc m·t t¡i sông Kim Ng°u gân �iêm x£ th£i cça nhà 
máy 

0,0018 

0,002 
7.900 

-Dâu "**"Nhïng phép thí �°ãc thñc hiÇn bßi nhà th§u phå - ViÇn y hÍc lao �Ùng và công nghÇ môi tr°Ýng 

(VIMCERTS 306). 

QCVN 
08:2023/BTNMT 

N: 20°43'57.9" 
Toa �Ù 

E: 106°313, 1" 

H°ng Yên, ngày 05 tháng 12 n�nm 2023 
GIÁM �ØC 

MÓJ TR¯ONG 

TRUNG 

Luu ý: -K¿ qu£ trên chi có giá trË �úng vÛi m«u phân tich �°ãc l¥y t¡i thÝi �iÃm và vË trí �ã nêu; 

QUAN T 

Hoàng TrÍng Nhu 

Không �°ãc trich sao phi¿u k¿t qu£ thí nghiÇm này n¿u không �°ãc sñ �Óng ý b±ng v�n b£n cça Trung tâm; 
-Sau 21 ngy kÃ tic khi nh­n �°ãc phi¿u k¿t qu£ phân tich, nÃu �¡n vË gíi m«u không có ki¿n nghË v» k¿t qu£, 
Trung tâm s½ ti¿n hành hiy m«u theo quy dËnh; 
-D¥u "; Nhing phÇp tht d°ãc công nh­n Vilas. D¥u vc*", Nhïng phép thí �°ãc thåc hiÇn bßi nhà th©u phå. 

BM.13.02 L§n ban hành: 02 Trang: 1/1 



VIMCERTS 288 
ISOEC 17025:2017 
CV 22574/SYT-NVY 

Tên khách hàng 
Dia chi 

�Ëa �iêm quan tr¯c 
Lo¡i m¥u 
Mã m«u 

Ngày quan tr¯c/ 
nh­n m«u 

TT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Tên thông sÑ: 

NhiÇt �Ù(b) 
�Ù Ãm(0) 

�Ùng; 

TÑc �Ù gió 
Ti¿ng Ón 
Tông båi l¡ líng 
(TSP) 
NO2 
Sulfur dioxide 
(SO) 
Carbon 
monoxide 

Ghi chú: 
(COj) 

-VË trí l¥y m«u: 

CÔNG TY cÓ PHÀN MØI TR¯ÜNG � I NAM 
Dlc: SÑ 18, BT4-2, khu nhà ß Iung Vän, P.Trung V�n, ). Nam Tu Liêm,TP Hà NÙi 

Webite: htps:/dainamenm com Email: mtdainam@gmail. com 
llotline: 024.22800777 

PHIÉU KÉT QUÁ THî NGHEarÉ 

-Quy chu¥n so sánh: 

sÑ KWn023/23.3326/KQTN-�Ý 

Trung tâm Quan tr¯c -Thông tin Tài nguyên và M×i tr°Ýng 

22/11/2023 

-LOQ: GiÛi h¡n �Ënh luãng; 

437 NguyÃn V�n Linh, Ph°Ýng Hi¿n Nam, Thành phÑ H°ng yên, H°ng Yen 
Công ty TNHH Thu­n �éc H°ng Yên (Nhà máy s£n xu¥t SP Plasstic), thôn 

L°¡ng HÙi, thË tr¥n L°¡ng B±ng, huyÇn Kim �Ùng, tÉnh Hung Yên 
KK Môi tr°Ýng làm viÇc 
231122.KK.014 015 

SÑ hiÇu ph°ong 
pháp 

TCVN S508 2009 
TCVN 5508..2009 

SOP -MTÐN �N15 

TCVN 7878-1:2010 

TCVN 5067:1995 

TCN 6137:2009 

MASA Method 704B 

QCVN03:2019BYT 

�¡n vË 

m/s 

dBA 

mg m 

mg/m 

mgim? 

mg/m 

SÑ m«u: 2 

Ngày tr£ k¿t qu£: 27/t1/2023 

KNX01 

28,1 

K¿t qu£ 

67,2 
0,2 

70,9 

0,27 

0,13 

AOSC\V 
VLAT 1.0458 

ISONEC 17025:2017 

0,23 

(LOQ-6) 

KNX02 

28,3 

67,8 

0,2 

2. Ouá thÝi gian lu m¥u 07 ngày, Công ty không chËu trách nhiêm vÁ viÇc khiÃu n¡i të khách hàng. 
3. () Quy chu©n vÁ mÙi truÝng không quy �inh 

68,5 

0,35 

0,10 

0,20 

<6 

(LOQ-6) 

+ KNXO1: M«u không khí khu vñc x°ßng sãi. TÍa �Ù: 20°43'53,526", 106®3'15,118" 
+ KNX02: M«u không khí khu vñc xußng c¯t may. TÍa �Ù: 20°43'54,3", 1063'17,742" 

QCVN 
03:2019/ 

BYT 
Giói h¡n 
ti¿p xúc 
ng±n 

18 + 32() 

40 + 801) 

0,2+ 
1,51) 

-(b): Thông sÑ �°ãc công nh­n theo công v�n công bÕ vÁ viÇc �ç �iÁu kiÇn quan tr¯c môi tr°Ýng lao 

852) 

g3) 

10 

10 

40 

+QCVN 03:2019/BYT: Quy chu©n kù thu­t quÑc gia giá trË giói h¡n ti¿p xúc cho phép cça 50 yÃu tÕ 
hóa hÍc t¡i n¡i làm viÇc. 
+ Giói h¡n ti¿p xúc ng¯n: Là gi£ trË nÓng �Ù cça mÙt ch¥t trong không khí m×i tr°Ýng lao �Ùng, tÉnh 
trung bình theo thÝi l°ãng 15 phút, mà không �°ãc phép dÃ ng°Ýi lao �Ùng tiêp xúc vuãt quá ng°ßng 
này. N¿u nÓng �Ù ch¥t trong mÙi tr°Ýng lao �Ùng n±m trong kho£ng giïa múc giÛi h¡n TWA và STEL, 
I. Các kêt gqu£ thí nghiÇm ghÉ trong phi¿u này chÉ có giá trË �Õi vÛi n«n do khách hàng gíi �ên ho·c mâu quan tr�c, Công ty không 
chËu trách nhiÇm viÇc l¿¥y m¥u �Ñi vÛi các m«u do khách hàng gíi �ên. 

Trang: 1/2 



VIMCERTS 288 

ISO/IEC 17025:2017 
CV 22574/SYT-NVY 

không �°ãc phép �Ã ng°Ýi lao dÙng ti¿p xúc quá 15 phút m×i l§n và không nhiÁu ho¡n 4 l¥n trong ca làn 
viÇc vÛi kho£ng cách giïa các l§n ph£i trên 60 phút. 
+ ()QCVN 26:2016/BYT: Quy chu¥n kù thu­t quÑc gia vÁ vi khí h­u - Giá trË cho phép vi khí h­u t¡i 
noi làm viÇc 

viÇc. 
+ )QCVN 24:2016/BYT: Quy chu©n kù thu­t quÑc gia vÁ ti¿ng Ón -

CÔNG TY CÓ PH¢N MÔI TR¯ÜNG � I NAM 
�/e: SÑ 18, BT4-2, khu nhà ß Trung V�n, P.Trung V�n, Q.Nam Të Liêm,TP Hà NÙi 

Webite: htps://dainamenm. com Email: mtdainam @gmail.com 
Hotline: 024.22800777 

+ ÖQCVN 02:2019/BYT- Quy chu©n Kù thu­t QuÑc gia vÁ Båi -- giá 
t¡i n¡i làm viÇc 

ViMCERTS 283 

AWAL LYSIS DEPARTMEN 

ENMkNNG PHÂN TÍCH 

Ph¡m Vàn Hu¥n 

Múc cho phép tiêng ôn t¡i ngi Jàn 

trË giÛi h¡n tiêp xúc cho phép Bñ 
Hà NÙi, ngày 27 tháng 11 n�m 20; M 

N:0 G9p GIÁM �ÓC) 
cÔNG TY 

NguyÅn ViÇt C°Ýng 

1. Các k¿t qu£ thí nghiÇm ghi trong phi¿u này chÉ có giá trË �Ñi vÛi m«u do khách hàng gii �¿n ho·c m«u quan tr£c, Công by không 
chËu trách nhiÇm viÇc l¥y m¥u �Ñi vÛi các m«u do khách hàng gíi d¿n. 
2. Quá thÝi gian l°u m¥u 07 ngày, Côngty không chËu trách nhiÇn vÁ viÇc khiÃu n¡i të khách hàng. 
3. ) Quy chu©n vÁ môi truÝng không quy �Ënh 

Trang: 2/2 
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khòng huw phep �Ã ngudi l¡o tÙng tiÁp xle gu |s plhut noi l§n và không nhieu hon 4 l§n t°one en 1 
iÇc vÛi kho£ng c£eh gda cac l§u ph£i tdn o0 puu. 
+(QCVN 26:2016BYT Qwhu©n kë thuii quÓc gia vÁ vi khí h­u -Giu trË clo phép v khí h­u tu 

+QCVN 24:2016YT: Quy chu³u kó thuit quÓe gia vÁ tiÁng òn - Mue cho phép icng ßn t¡i noi Lm 
viÁ. 

CÒNGTY CO PHÀN MOI TRUONG D INAM 

+ (QCVN 02:2019 BYT-Quy chu©u kò lhui QuÓe gia vÁ Båi ga tr gÝn hån tiÇp xC cho phép Bui 
t¡i noi làu: vi 

TM. PHÒNG PHÂN T0CH 
pAINAM ENVIRONA 

VINHCERTS 288N 

Amal mdainamymail com 
tovline 02422NO0 

SS DEPARIM 
Ph¡m V�n Hu©n 

3. () Q:uy chu©n v» mÛi tr°Ýng không quåy dËnh 

là NÙi, ngày 27 thing ll n�m 202. N 
PUAM DÓC) 

CONG TY 

D INAM/O 

Ngu¿n Niçt C°Ýng 

1. C£c kÁt qu£ thí nghiÇm ghi trong phiÃu ndy chi cÏ giç rË dÏi vÏi mau do kháeh hàng gíi �Ãn ho·c mÁu quan trac, Cöng ty khòng 
chËu trách nhiÇm viÇc l¥y m§u �Õi vÛi các m«u do khách hàng gíi dÃn. 
2. Quá thÝi gian lu m«u 07 ngày, Còng y không chiu oràch nhiÁm vÁ viÁc kiieu n¡i tìë khách hàng, 

GI 

Traug: 2 
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VIMCERTS 288 
ISO/IEC 17025:2017 
CV 22574/SYT-NVy 

Tên khách h£ng 
DËa chi 

�Ëa �iêm quan tr¯c 

Lo¡i m«u 
Mã m«u 

Ngày quan tr¯c/ 
nhân m«u 

TT 

1 

3 

4 

5 

6 

Glhi chú: 

Tên thông sÑ 

(TSP) 

TÑc �Ù gió 
Tông båi l¡ lüng 

NO2 
Sulfur dioxide 

(SO) 

VOCs (Toluen) 

D/c: SÐ 18, BT4-2, khu nhà ß Trung Ván, P.Trung Ván, ).Nam Të Liêmn,TP Hà NÙi 

Webite: hlps:dainamenm.com Email: mtdainam(@gmail. com 

-VË trí l¥y m¥u: 

CÔNG TY CÓ PH¢N MÔI TR¯ÜNG � I NAM 

PHIÉU KÉT QUÁ THè NGHIÆ Mac-MEÁ 

Carbon monoxide 
(Coj) 

-Quy chuân so sánh: 

-LO0: GiÛi h¡n �Ënh l°ãng; 

sÑAKMn023/23.3326/KQTN-DN 

KK Môi tr°Ýng làm viÇc 
231122.KK.018 

Trung tânm Quan tr¯c -Thông tin Tài nguyên và MÙi tr°Ýng 
437 NguyÅn V�n Linh, Ph°Ýng Hi¿n Nam, Thành phÑ Hung yên, Hung Yên 
Công ty TNHH Thu­n �éc H°ng Yên (Nhà máy s£n xu¥t SP Plasstic), thôn 

L°¡ng HÙi, thË tr¥n lL°¡ng B±ng, huyÇn Kim �Ùng, inh Hung Yên 

22/11/2023 

SÑ hiÇu ph°¡ng pháp 

SOP-MTÐN -�N15 

TCVN 5067:1995 

TCVN6I37:2009 

MASA Method 704B 

OCI03:2019/BYT 

MIOSHMethod 1501 

SÕ m«u: 1. 

�¡n vË 

ms. 

Ngày tr£ k¿t qu£: 27/1 1/2023 

mg/m} 

imglm² 

mg/m 

mg/m³ 
mg/m³ 

K¿t qu£ 

KNX05 

0,2 

0,10 

0,07 

0,17 

AOSCV 

<6(LOQ-6) 

VLAT 1.0458 
ISONEC 17025:2017 

0,10 

2. Quá thÝi gian lu m«u 07 ngày, Công ty không chËu trách nhiÇm vÁ viÇc khi¿u n¡i të khách hàng. 
3. ) Quy chu©n vÁ môi truÝng không quy �nh 

QCVN 
03:2019/ 

BYT 

GiÛi b¡n 
ti¿p xúc 

ng�n 
0,2 + 1.5!) 

g(2) 

+ KNXO5: M«u khí khu vñc h¡i dung môi công �o¡n in. TÍa �Ù: 20°43'51,83 5", 106'3'19,497" 

10 

-(b): 

10 

40 

300 

+0CVN 03:2019/BYT: Quy chu©n kù thu­t quÑc gia gi£ trË giÛi h¡n ti¿p xúc cho phép cça 50 yÁu tÏ 
hóa hÍc t¡i n¡i làm viÇc. 
+ Giói h¡n ti¿p xúc ng¯n: Là giá trË nÓng �Ù cça mÙt ch¥t trong không khí mÙi tr°Ýng lao �Ùng, tính 

trung bình theo thÝi l°ãng 15 phút, mà không �°ãc phép �Ã ng°Ýi lao �Ùng tiÁp xúc v°ãt quá ng°Óng 
này. N¿u nÓng �Ù ch¥t trong môi tr°Ýng lao �Ùng n±m trong kho£ng gita méc giÛi h¡n TWA và STEL, 
không �°ãc phép �ê ng°Ýi lao �Ùng tiÇp xúc quá 15 phút m×i l§n và không nhiÁu h¡n 4 lân trong ca làm 
viÇc vÛi kho£ng cách giïa các l«n ph£i trên 60 phút. 
+ ÖQCVN 26:2016/BYT: Quy chu©n kù thu­t quÑc gia vÁ vi khí h­u -Giá trË cho phép vi khí h­u t¡i 
n¡i làm viÇc 

1. Các k¿t qu£ th| nghiÇm ghi trong phi¿u này chÉ có gi£ trË �Õi vÏi m«u do khách hàng gíi �¿n ho·c m§u quan tr�c, Công ty không 
chËu trách nhiÇm viÇc láy m«u �Ñi vÛi các m«u do khách hàng gíi �¿n. 

Trang: 1/2 

llotline: 024.22800777 

Thông sÕ �°ãc công nh­n theo công v�n công bÑ vÁ viÇc �ç �iÁu kiÇn quan tr¯c môi tr°Ýng lao 
�Ùng: 



VIMCERTS 288 

ISO1EC17025:2017 
CV22574/SYT-NVY 

t¡i n¡i làm viÇc 
+ 20CVN 02:2019/BYT - Quy chu©n Kù thu­t QuÑc gia vÁ Båi- giá trË giÛi han ti¿p xúc cho phép BË 

TM. PHÒNG PH¢N TÍCH 
DAI NAM ENV0RONMEA 

cÔNG Ty CÓ PHÀN MOI TR¯ONG D L NAM 
TiLiêm, TP Hà NÙi �le: SÑ 18, BT42. klhu nbà ß Trung Vàn, P Tnung V£n, ). Nam 

Email mtdainam @gmail com Webite. https: /dainamenm com 

VIICERTS 238 
ANALYYSIS EEPARIMEN 

Ph¡m V�n Hu¥n 

Hotline: 024.22800777 

Hlà NÙi, ngày 27 tháang |l n¯m 20. 

3. () Quy chu©n vÁ môi truÝng không quy dËnh 

PGIAM �ÓC, 
O9665262. 
AONG TY 

* MÖI TR¯ NG* 

Ngyot ViÃtCrÝng 

L. Các k¿t qu£ thit nghiÇm ghi trong phi¿u này chË cÏ giá trË �Ñi vÛi m¥u do khách hàng gíi �¿n ho�c m«u quan träc, Công 0y không 
chËu trách nhiÇm viÇc l¥y m«u �Ñi vÛi các m¥u do khách hàng gui �¿n. 

2. Quá thÝi gian lu m«u 07 ngày, Công ty không chju trách nhiÇm vÁ viÇc khi¿u n¡i tit khách hàng. 
Trang: 2/2 

















































https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k




CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN ĐỨC HƯNG YÊN
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CÔNG TY CỔ PHẦN
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CÔNG TY CỔ PHẦN 
THÁI THUẬN HƯNG
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CÔNG TY CỔ PHẦN
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CÔNG TY CỔ PHẦN 
THÁI THUẬN HƯNG



CÔNG TY CỔ PHẦN

THUẬN ĐỨC HƯNG YÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN 
THÁI THUẬN HƯNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN ĐỨC HƯNG YÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN 
THÁI THUẬN HƯNG



MÁY IN 01. MÁY IN 02. MÁY IN 03. MÁY IN 04. MÁY IN 05. MÁY IN 06.

PHỄU HÚT MÙI QUÂY XUNG QUANH BẰNG TẤM
NHỰA POLYCARBONATE ĐẶC RUỘT DÀY 5 MM,
MÀU TRẮNG TRONG.

CẨU TRỤC CẨU MANH

HỆ THỐNG ỐNG ĐI TRÊN ỐNG CỨU HỎA VÀ TRÊN CẦU TRỤC 1 TẤN

MÁY HÚT MÙI 5,5KW: EHP550
Lưu lượng: 5500m3/h 6000m3/h

DÂY CHUYỀN IN FLEXO

B

B

PHỄU HÚT MÙI QUÂY XUNG QUANH BẰNG TẤM
NHỰA POLYCARBONATE ĐẶC RUỘT DÀY 5 MM,
MÀU TRẮNG TRONG.



Nhìn theo A

MÁY HÚT MÙI 5,5KW: EHP550
Lưu lượng: 5500m3/h 6000m3/h
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